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Bài 1:
TỰ CHĂM  SÓC, RÈN LUYỆN THÂN THỂ

I. Mục tiêu cần đạt

         Giúp học sinh: 

· Hiểu những biểu hiện của việc tự chăm sóc, rèn luyện thân thể; ý nghĩa của việc tự chăm sóc  rèn luyện thân thể.

· Có ý thức thường xuyên rèn luyện thân thể, giữ vệ sinh và chăm sóc sức khỏe bản thân.

· Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ.

II. Tài liệu - phương tiện

· Sách giáo khoa GDCD lớp 6.

· Sách giáo viên GDCD lớp 6.

· Sách bài tập tình huống GDCD lớp 6.

· Tư liệu trên mạng, sách tham khảo về Bác.

III. Phương pháp dạy học
· Giáo viên nêu một câu chuyện về Bác (Lời kể, lời kêu gọi, tác phẩm, ...) gắn liền với phẩm chất đạo đức trên.

· Học sinh trình bày suy nghĩ thông qua hệ thống câu hỏi phát vấn của giáo viên, rút ra bài học về cách ứng xử đúng và đẹp trong cuôc sống. 

IV. Hoạt động dạy học chủ yếu
1. Hoạt động 1 : Giới thiệu câu chuyện Bác Hồ (5 phút)

Bác Hồ - tấm gương sáng về việc luyện tập sức khỏe

Bác Hồ hiểu rõ vai trò của việc tập luyện TDTT đối với sức khoẻ con người. Chính vì thế Bác lấy việc tập luyện như một lẽ sống giản dị: “Tập TDTT để giữ gìn tăng cường sức khoẻ, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân được nhiều hơn nữa”, nên trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Bác vẫn duy trì một nếp tập luyện đều đặn thường xuyên. Trong những năm đầu của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, tình thế cách mạng hiểm nghèo, giặc đói, giặc dốt hoành hành, thù trong giặc ngoài đe doạ, dù bận trăm công nghìn việc, không mấy đêm Bác được ngon giấc ngủ, nhưng sáng sáng Bác vẫn không bỏ việc tập luyện. Khi giặc Pháp trở lại xâm lược nước ta một lần nữa, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp vô cùng ác liệt, Bác lại càng coi trọng việc tập luyện TDTT để phục vụ công cuộc chống ngoại xâm.

Đồng chí Vũ Kỳ kể rằng: Bác Hồ có kiểu tập nhảy “dậm chân tại chỗ” thật lạ và thú vị. Số là “Phòng Chủ tịch nước”- nơi làm việc của Bác cách các lán khác thường từ dăm chục mét đến ba bốn trăm mét. Đường đi lên lán hay xuống suối, đến nhà ăn đều được Bác cho đặt những rào chắn cao từ 10 - 15cm đến mức cao nhất trên 40cm. Mỗi khi đi qua, Bác và mọi người phải chụm chân nhảy không được lấy đà. Tập sức bật tại chỗ như vậy khá “trường kỳ” nhưng rõ ràng đạt hiệu quả. Cách rèn luyện “vượt chướng ngại” như thế, giúp Bác có thêm sức khoẻ dồi dào.

Sau ngày về lại Thủ đô, dù bận trăm công nghìn việc nhưng Bác chưa một ngày “quên” tập thể dục. Bên nhà sàn trong Phủ Chủ tịch hiện nay, suốt 15 năm (1955-1969) nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ, bác sĩ… phục vụ Bác, đều nhớ mãi hình ảnh Bác tập thể dục, tập quyền hoặc bài Thái cực quyền. Đôi khi Bác ra câu cá, chăm cây bên hồ cá. Mỗi sáng, sau lúc tập thể dục xong Bác lại chăm chút mấy dò phong lan rừng do bộ đội Trường Sơn biếu Bác. Khi bước sang tuổi “xưa nay hiếm” Bác vẫn rất khoẻ, da dẻ hồng hào.

(theo “117 CHUYỆN KỂ VỀ TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH” 
- Ban Tuyên giáo Trung ương)
2. Hoạt động 2: Hệ thống câu hỏi phát vấn - rút ra bài học đạo đức (5 phút)

GV: Theo em , rèn luyện  TDTT có tầm quan trọng như thế nào đối với đời sống của con người?
HS:  Rất quan trọng cho sức khỏe của con người, như:

- Thể lực và tinh thần được cải thiện theo hướng tích cực.

- Giúp con người sống yêu đời và lạc quan.
- Giúp con  người tự tin trong cuộc sống.
GV: Chi tiết nào trong câu chuyện trên chứng tỏ bác là người ham thích rèn luyện thể thao?
HS: Bác nghiên cứu các thế võ mới phù hợp với người dân Việt Nam. Bác rèn luyện siêng năng và điều độ, dù bận trăm công nghìn việc nhưng không hề bỏ buổi tập nào. Bác yêu thích rèn luyện TDTT, nên Bác kêu gọi các chiến sĩ rèn luyện.

GV: Theo em, để có sức khỏe tốt em phải là gì?
HS: Tập thể dục hằng ngày, giữ gìn vệ sinh cá nhân, ăn uống điều độ.

GV: Nêu những việc làm ảnh hưởng đến sức khỏe?

HS: Sinh hoạt, ăn uống không điều độ, vệ sinh cá nhân kém, hút thuốc. uống rượu, ...

( Bài học đạo đức: “Sức khỏe là vàng”
Rút kinh nghiệm:
Bài 2:

SIÊNG NĂNG, KIÊN TRÌ

I. Mục tiêu cần đạt:

  
Giúp học sinh: 

· Hiểu thế nào là siêng năng kiên trì và thấy được những biểu hiện của siêng năng kiên trì trong cuộc sống.

· Rèn luyện thói quen để trở thành người siêng năng kiên trì.

· Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ.

II. Tài liệu - phương tiện:

· Sách giáo khoa GDCD lớp 6.

· Sách giáo viên GDCD lớp 6.

· Sách bài tập tình huống GDCD lớp 6.

· Tư liệu trên mạng, sách tham khảo về Bác.

III. Phương pháp dạy học:

· Giáo viên nêu một câu chuyện về Bác ( lời kể, lời kêu gọi, tác phẩm,… ) gắn liền với phẩm chất đạo đức trên.

· Học sinh trình bày suy nghĩ thông qua hệ thống câu hỏi phát vấn của GV, rút ra bài học về cách ứng xử đúng và đẹp trong cuộc sống.

IV. Hoạt động dạy học chủ yếu

1. Hoạt động 1: giới thiệu câu chuyện Bác Hồ (5phút)

Bác Hồ của chúng ta học trong nhà trường không nhiều, vậy mà Bác nói được một số tiếng nước ngoài như tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Trung Quốc.Kết quả đó là nhờ lòng quyết tâm và sự kiên trì tự học mà nên.

Hồi làm phụ bếp trên tàu Đô đốc La - tút - sơ Tơ - rê - vin chạy tuyến đường từ Sài Gòn sang Pháp, mỗi ngày Bác phải làm việc từ 4 giờ sáng đến 9 giờ tối mới xong. Dù mệt, Bác vẫn cố tự học thêm 2 giờ nữa, trong khi những người bạn khác thì đi ngủ hoặc đánh bài. Khi học, những từ nào không hiểu, Bác nhờ những thuỷ thủ người Pháp giảng lại cho. Bác còn nghĩ ra một cách học độc đáo là mỗi ngày viết mười từ tiếng Pháp vào cánh tay để vừa làm việc, vừa nhẩm học.

Thời kì làm việc ở Luân Đôn ( thủ đô của nước Anh), vào buổi sáng sớm và buổi chiều mỗi ngày, Bác lại mang sách bút ra vườn hoa Hay - dơ để tự học tiếng Anh. Mỗi tuần được một ngày nghỉ, Bác đến học tiếng Anh với một giáo sư người I- ta- li - a. Với cách tranh thủ học như vậy, đến bất kì nước nào, Bác đều tự học tiếng nước ấy. 
Sau này, mặc dù tuổi cao, khi đọc sách, báo nước ngoài, gặp từ nào không hiểu hay một danh từ khoa học, Bác đều tra từ điển hoặc nhờ người thạo tiếng nước đó giải thích, rồi ghi lại vào sổ để nhớ.

Bác Hồ đã tự học ngoại ngữ như thế đấy!

( trích sách giáo khoa GDCD6, nxb Giáo dục)

2. Hoạt động 2: Hệ thống câu hỏi phát vấn - rút ra bài học đạo đức (5 phút)

GV: Bác Hồ của chúng ta biết những ngoại ngữ nào?

 HS trả lời: Pháp, Anh, Nga, Trung quốc, Đức, Nhật, Ý...

GV: Bác đã tự học thế nào?

HS trả lời: Bác học ngoại ngữ trong lúc vừa lao động kiếm sống, vừa tìm hiểu cuộc sống các nước, tìm hiểu đường lối cách mạng.

Bác học thêm vào 2 giờ nghỉ trong đêm, bác nhờ thuỷ thủ giảng bài, viết 10 từ ra cánh tay, vừa làm vừa học; sáng dậy sớm và buổi chiều tự học ở vườn hoa; ngày nghỉ Bác học với giáo sư người Italia; Bác tra từ điển, nhờ người nước ngoài giảng.

GV: Bác đã gặp khó khăn gì trong tự học?

 HS trả lời: Bác không được học ở trường lớp, Bác làm phụ bếp trên tàu, thời gian làm việc từ 17- 18 tiếng trong 1 ngày, tuổi cao Bác vẫn học.

GV: Cách học của Bác thể hiện đức tính gì?

 HS trả lời: Bác là người siêng năng, kiên trì, chịu khó.

GV kết: Đối với việc học ngoại ngữ Bác nói: " học thêm một thứ tiếng nước ngoài coi như có thêm một cái chìa khoá để mở thêm một kho tàng tri thức. Việc học là suốt đời".

 Bài học đạo đức: “Siêng năng và kiên trì giúp cho con người thành công trong mọi lĩnh vực của cuộc sống”

Rút kinh nghiệm:

 Bài 3:

TIẾT KIỆM

I. Mục tiêu cần đạt

Giúp học sinh:

· Hiểu thế nào là tiết kiệm và thấy được những biểu hiện của tiết kiệm trong cuộc sống.

· Rèn luyện thói quen để trở thành người biết kiệm, không xa hoa lãng phí.

· Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ.

II. Tài liệu - phương tiện

· Sách giáo khoa GDCD lớp 6.

· Sách giáo viên GDCD lớp 6.

· Sách bài tập tình huống GDCD lớp 6.

· Tư liệu trên mạng, sách tham khảo về Bác.

III. Phương pháp dạy học

· Giáo viên nêu một câu chuyện về Bác (lời kể, lời kêu gọi, tác phẩm, ...) gắn liền với phẩm chất đạo đức trên.

· Học sinh trình bày suy nghĩ thông qua hệ thống câu hỏi phát vấn của GV, rút ra bài học về cách ứng xử đúng và đẹp trong cuộc sống.

IV.      Hoạt động dạy học chủ yếu

1. Hoạt động 1: Giới thiệu câu chuyện Bác Hồ (5 phút)

Thời gian quý báu lắm

Sinh thời, Bác Hồ có thói quen làm việc đúng giờ. Người luôn tôn trọng, tuân thủ hết sức nghiêm túc giờ giấc làm việc.
Năm 1945, mở đầu bài nói chuyện tại Lễ tốt nghiệp khoá V trường Huấn luyện cán bộ Việt Nam, Người thẳng thắn góp ý: “Trong giấy mời có ghi 8 giờ bắt đầu, bây giờ 8 giờ 10 phút rồi mà nhiều người chưa đến. Tôi khuyên anh em phải làm việc cho đúng giờ, vì thời gian quý báu lắm”.

Trong kháng chiến chống Pháp, một vị cấp tướng đến làm việc với Bác sai hẹn mất 15 phút, tất nhiên là có lý do: mưa to, suối lũ, ngựa không qua được. Bác bảo:

- Chú làm tướng mà chậm đi mất 15 phút thì bộ đội của chú sẽ hiệp đồng sai đi bao nhiêu? Hôm nay chú đã chủ quan, không chuẩn bị đầy đủ các phương án, nên chú đã không giành được chủ động.

Một lần khác, Bác và đồng bào phải đợi một vị cán bộ đến để bắt đầu cuộc họp. Bác hỏi:

- Chú đến chậm mấy phút?

- Thưa Bác, chậm mất 10 phút ạ!

- Chú tính thế không đúng. 10 phút của chú phải nhân với 500 người đợi ở đây.

Bác quý thời gian của mình bao nhiêu thì cũng quý thời gian của người khác bấy nhiêu. Vì vậy, Bác không bao giờ để bất cứ ai phải đợi mình.

 (Theo lời kể của tác giả Song Thành, trong cuốn “Một số lời dạy và mẩu chuyện về tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh - NXB CTQG năm 2007)

2. Hoạt động 2: Hệ thống câu hỏi phát vấn - Rút ra bài học đạo đức (5 phút)

GV: Em có suy nghĩ gì về câu nói của Bác “Tôi khuyên anh em phải làm việc cho đúng giờ, vì thời gian quý báu lắm”?

HS: Trả lời.

( Không nên vì mình mà mọi người phải chờ đợi, lãng phí thời gian vô ích.
GV: Chi tiết nào trong câu chuyện trên cho thấy Bác Hồ là người biết tiết kiệm thời gian quý báu?

HS: Trả lời.

( Câu chuyện trên cho thấy, mặc dù không gay gắt, đả kích thói trì trệ, chính xác là không đúng hẹn, nhưng Bác không bằng lòng với bất kỳ lý do nào bao biện cho sự chậm trễ trong công việc. Bác là người rất ghét thói quan liêu, lãng phí tiền bạc và thời giờ của nhân dân. Bác coi đó là một thói hư, tật xấu và nghiêm khắc phê bình, không ngần ngại đấu tranh để dẹp bỏ.
GV: Những biểu hiện của tiết kiệm trong gia đình, nhà trường và xã hội?

HS: Trả lời.

( Tiết kiệm là biết sử dụng một cách hợp lý, đúng mức của cải vật chất, thời gian, sức lực của mình và của người khác.

GV: Em hãy liên hệ thực tế bản thân hoặc câu chuyện em bắt gặp trong cuộc sống về phẩm chất tiết kiệm?

HS: Trả lời.

( Bài học đạo đức: “Tiết kiệm là phẩm chất đáng quý của con người, thể hiện sự quý trọng kết quả lao động của mình và của người khác.”

Rút kinh nghiệm:

Bài 4:

GIẢN DỊ

I. Mục tiêu cần đạt


Giúp học sinh :

· Hiểu thế nào là sống giản dị và không giản dị.

· Tại sao cần phải sống giản dị.

· Những biểu hiện của sống giản dị trong cuộc sống.

· Hình thành ở học sinh thái độ quý trọng sự giản dị, chân  thật; xa lánh lối sống xa hoa, hình thức.

· Biết tự đánh giá hành vi của bản thân và của người khác về lối sống giản dị ở mọi khía cạnh: lời nói, cử chỉ, tác phong, cách ăn mặc và thái độ giao tiếp với mọi người; 

· Học tập và làm theo tấm gương đạo đức bác Hồ bằng việc tự rèn luyện, học tập những tấm gương sống giản dị của mọi người xung quanh để trở thành người sống giản dị.

II. Tài liệu và phương tiện

· SGK GDCD 7.

· SGV GDCD 7.

· SBTTH, STKBG GDCD 7.

· Tư liệu ,sách tham khảo về Bác.

· Truyện kể về tấm gương sống giản dị của Bác.                                      


III. Phương pháp

Kể chuyện, đàm thoại, đặt vấn đề, phát vấn.

IV. Các hoạt động chủ yếu

1. HOẠT  ĐỘNG 1: Giới thiệu 2 câu chuyện Bác Hồ 

1. ĐÔI DÉP BÁC HỒ
Đôi dép của Bác ''ra đời'' vào năm 1947, được ''chế tạo'' từ một chiếc lốp ô tô quân sự của thực dân Pháp bị bộ đội ta phục kích tại Việt Bắc.

Đôi dép đo cắt không dày lắm, quai trước to bản, quai sau nhỏ rất vừa chân Bác.

Trên đường công tác, Bác nói vui với anh em cán bộ đi cùng:

- Đây là đôi hài vạn dặm trong truyện cổ tích ngày xưa… Đôi hài thần đất, đi đến đâu mà chẳng được.

Chẳng những khi ''hành quân'' mà cả mùa đông, Bác đi thêm đôi tất cho ấm chân, tiếp khách trong nước, khách quốc tế vẫn thường thấy Bác đi đôi dép ấy.

Gặp suối hoặc trời mưa trơn, bùn nước vào dép khó đi, Bác tụt dép xách tay. Đi thăm bà con nông dân, sải chân trên các cánh đồng đang cấy, đang vụ gặt, Bác lại xắn quần cao lội ruộng, tay xách hoặc nách kẹp đôi dép…

Mười một năm rồi vẫn đôi dép ấy…  Các đồng chí cảnh vệ cũng đ đôi ba lần ''xin''  Bác bỏ đôi dép ấy nhưng Bác bảo ''vẫn cịn đi được''.

Cho đến lần đi thăm Ấn Độ, khi Bác lên máy bay, ngồi trong buồng riêng thì anh em lập mẹo dấu đôi dép đi, để sẵn một đôi giầy mới…

Máy bay hạ cánh xuống Niu Đê-li. Bác tìm đôi dép. Anh em thưa:

- Có lẽ đã cất xuống khoang hàng của máy bay rồi… Thưa Bác….

Bác ôn tồn nói:

- Bác biết các chú cất dép của Bác đi chứ gì. Nước ta còn chưa được độc lập hoàn toàn. Nhân dân ta còn khó khăn. Bác đi dép cao su nhưng bên trong lại có đôi tất mới thế là đủ lắm mà vẫn lịch sự…Mua đôi dép khác chẳng đáng là bao, nhưng khi chưa cần thiết cũng chưa nên… Ta phải tiết kiệm vì đất nước ta còn nghèo…

                                                           Trích trong cuốn “Bác Hồ với chiến sĩ”
2. HOẠT   ĐỘNG  2 : Phát  vấn - đàm thoại - liên hệ thực tế

 Đôi dép của Bác được làm như thế nào?
 Bác gọi đôi dép là gì ?
 Bc sử dụng đôi dép ấy như thế nào ?
 Qua đó thể hiện đức tính gì của Bác ?
Chi tiết nào thể hiện tính giản dị ở câu chuyện thứ 2 
Theo em, một HS giản dị phải có những biểu hiện gì? (Trang phục, tác phong, lời nói ở gia đình, nhà trường, xã hội).
           => Là học sinh, các em cần có lối sống giản dị, có như vậy các em sẽ có nhiều thời gian, nhiều điều kiện để học tập tốt, tiết kiệm tiền của của cha mẹ, đền đáp công ơn của cha mẹ mình.

· Sống giản dị là :

    +  Sống phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của bản thân, gia đình và xã hội.

    +  Không xa hoa, lãng phí, kiểu cách.

    +  Không chạy theo nhu cầu vật chất và hình thức bề ngoài.

   ( Hãy kể những câu chuyện, chi tiết về tính giản dị của Bác mà em biết ?

· Sống giản dị không phải là sống cẩu thả, luộm thuộm, xa hoa, lãng phí.

· Người sống giản dị luôn được mọi người yêu mến, giúp đỡ.

· Bài học đạo đức: Giản dị là đức tính cần thiết cho con người trong thời đại ngày nay.

Rút kinh nghiệm

Bài 5:
TRUNG THỰC

I. Mục tiêu cần đạt
Giúp học sinh:

· Hiểu thế nào là trung thực, biểu hiện của lòng trung thực và không trung thực trong cuộc sống.

· Biết tự kiểm tra hành vi của mình và rèn luyện để trở thành người trung thực

· Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

II. Tài liệu - phương tiện

· Sách giáo khoa GDCD lớp7

· Sách giáo viên GDCD lớp 7

· Mẩu chuyện về Bác

III. Phương pháp dạy học

· Giáo viện (học sinh) kể câu chuyện về Bác gắn liền với tính trung thực.

· Học sinh trình bày suy nghĩ thông qua hệ thống câu hỏi của giáo viên, rút ra bài học cho bản thân.

IV. Hoạt động dạy học chủ yếu

1. Hoạt động 1: Giới thiệu câu chuyện về Bác

Bác muốn biết sự thật kia

       Hòa bình lập lại, mặc dù rất bận, Bác vẫn dành thời gian đi thăm bà con nông dân. 

       Lần ấy, vào vụ thu hoạch mùa. Anh em cảnh vệ chúng tôi được lệnh đến trước và bố từ một số chiến sĩ cùng gặt với bà con để tiện cho việc bảo vệ Bác. 

Trên cánh đồng lúa vàng trải rộng, có khoảng năm sáu tổ đang khẩn trương gặt hái, mấy tổ gặt ở kề ngay đường còn một nhóm gặt mãi xa trong cánh đồng lầy lội. Chúng tôi nghĩ, chắc là Bác sẽ đến thăm mấy tổ gần đường, vì vậy một số anh em bảo vệ trà trộn cùng dân gặt trong những nhóm đó. 

Chuẩn bị xong, chúng tôi yên chí chờ đợi... Một lúc sau xe Bác đến và dừng lại gần chỗ chúng tôi bố trí. Bác xuống xe nhưng không lại chỗ bà con đang gặt gần đường Người xắn quần, tháo dép đi thẳng ra nhóm đang gặt ở đằng xa. Thấy vậy một đồng chí trong chúng tôi lúng túng gợi ý: 

   - Thưa Bác, chỗ đằng kia nông dân gặt đông quá ạ! Bác quay lại nói ngay: 

   - Đông gì? Các chú bố trí đấy! - Rồi Bác tiếp tục đi. Chúng tôi anh nọ nhìn anh kia ngượng quá. 

     Đến chỗ bà con nông dân đang gặt ở giữa cánh đồng, Bác ân cần hỏi han từ chuyện trong nhà đến việc ngoài đồng... Do hóa trang rất khéo, vả lại buổi đi thực tế của Bác rất bất ngờ, nên bà con nông dân cứ ngỡ là một cán bộ già đi qua đường xuống thăm nói chuyện với Bác rất tự nhiên, vui vẻ. 

Lúc về nhà, Bác bảo chúng tôi: "Các chú nên rút kinh nghiệm, nếu làm việc gì cần phải bí mật, thì phải làm sao để không ai phát hiện được (hóa ra Bác đã đón thấy trong đám gặt gần đường có cả những anh "nông dân" mặc quần kaki đi gặt). Bác nói tiếp: Lần này đi thăm bà con nông dân. Bác muốn nói chuyện thật tự nhiên để biết tình hình thực tế. Bác thì Bác muốn biết sự thật kia! Đối với nông dân, điều đầu tiên là phải chân thực.

(Trích trong Bác Hồ với chiến sĩ, Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1994)

2. Hoạt động 2: Khai thác câu chuyện - rút ra bài học về tính trung thực

GV: Nêu việc làm của các anh cảnh vệ?

HS: Để bảo vệ Bác, các anh đến cánh đồng trước và bố trí người cùng gặt với bà con.

GV: Bác đã ứng xử như thế nào trước hành động của các anh cảnh vệ? Cách ứng xử đó thể hiện Bác là người như thế nào?

HS: Không lại chỗ cánh đồng các anh cảnh vệ bố trí mà đi thẳng ra chỗ không có các anh cảnh vệ.

( Cách ứng xử đó thể hiện Bác là người luôn tôn trọng sự thật.

GV: Qua câu chuyện trên, em rút ra bài học gì cho bản thân?

HS: Phải sống chân thật, không nân có những hành vi gian dối.

GV: Em hãy nêu những biểu hiện thể hiện tính trung thực và thiếu trung thực trong cuộc sống hằng ngày?

HS:* Biểu hiện thể hiện tính trung thực:

           - Ngay thẳng, không gian dối ( không quay cóp, không chép bài của bạn…..)

          - Không nói xấu hay tranh công, đổ lỗi cho người khác, dũng cảm nhận khuyết điểm khi mình có lỗi.

          - Bên vực bảo vệ chân lý, lẽ phải và đấu tranh chống những việc làm sai trái.    

        * Biểu hiện thiếu trung thực:

          - Dối trá, 

          - Xuyên tạc, 

          - Trốn tránh, 

          - Bóp méo sự thật.

Rút kinh nghiệm

Bài 6:
TỰ TRỌNG

I. Mục tiêu cần đạt
Giúp Học sinh:
· Thế nào là tự trọng, biểu hiện của lòng tự trọng.

· Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

II. Tài liệu - Phương tiện

· Sách giáo khoa, sách giáo viên GDCD 7.

· Tài liệu Hồ Chí Minh gương ngời sáng mãi.

III. Phương pháp

· Kể chuyện, nêu gương.

· Thảo luận, vấn đáp.

IV. Hoạt động dạy học

1. Hoạt động 1: Kể chuyện đạo đức Bác Hồ.
Phải nói cho đúng sự thật
   Hôm đó là một ngày cuối tháng 8, năm 1960, Bác đi họp Đại hội Đảng lần thứ ba ở trường Nguyễn Ái Quốc ra về. Khi xe đến trước cửa Phủ Chủ tịch, có một lớp các cháu mẫu giáo được cô giáo dắt đi chơi qua đó. Bác cho các cháu vào chơi. Khi cánh cửa được mở rộng ra, các cháu chạy ùa vào với Bác. Trong lúc vội vã, có một bé gái vấp ngã. Cháu khóc. Cô giáo vội bế cháu lên và dỗ dành :

· Cháu nín đi! Nín đi rồi cô cho cháu xem con thỏ Bác Hồ nuôi.

   Cháu bé nghe thấy tỏ vẻ háo hức chờ đợi. Nghe được câu đó, Bác ra vườn hái một bông hoa hồng đưa cho cháu bé, Bác nói :

· Bác không có thỏ đâu, nhưng Bác có hoa này, Bác tặng cháu nhé.

   Nghe giọng nói ân cần, nhận bông hoa của Bác, cháu bé nín. Bác mới nói nhỏ với cô giáo:

· Đối với các cháu, dù còn là rất nhỏ, ta phải nói cho đúng sự thật. Cháu không biết Bác có nuôi thỏ hay không mà sao lại nói với cháu bé như vậy?

2. Hoạt động 2 : Rút ra bài học đạo đức.

GV: Qua câu chuyện trên, Bác đã nhắn gửi chúng ta điều gì?

HS: Trả lời.

( Không nói dối, dù là việc nhỏ nhất. Đó là biểu hiện của đức tính trung thực, con người sống ngay thẳng, dũng cảm thừa nhận lỗi lầm của mình.

GV: Em rút ra bài học gì qua lời nhắn gửi của Bác?

HS: Trả lời.

( Chúng ta cần rèn luyện bản thân cách cư xử đúng mực, phù hợp với chuẩn mực xã hội, biết coi trọng và giữ gìn nhân cách, danh dự của mình, không đánh mất niềm tin ở người khác, ... Đó là những biểu hiện của lòng tự trọng.

GV: Nêu những biểu hiện khác của lòng tự trọng? Em sẽ làm gì để rèn luyện bản thân mình đức tính tự trọng?

HS: Giữ đúng lời hứa, dũng cảm nhận lỗi, cư xử đàng hoàng đúng mực, làm tròn nhiệm vụ của mình, ...

( Bài học đạo đức: “Tự trọng giúp con người nâng cao uy tín cá nhân, có nghị lực vượt qua khó khăn, được mọi người quý trọng”.

Rút kinh nghiệm

Bài 7:
KHIÊM TỐN

I. Mục tiêu cần đạt

Giúp học sinh: 

· Hiểu thế nào là khiêm tốn và thấy được những biểu hiện của khiêm tốn trong cuộc sống.

· Rèn luyện thói quen để trở thành người khiêm tốn.

· Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

II. Tài liệu và phương tiện

· Những mẫu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

· Tài liệu trên mạng và những sách tham khảo về Bác.

III. Phương pháp dạy học

· Giáo viên nêu một câu chuyện về Bác (lời kể, lời kêu gọi, tác phẩm…) gắn liền với phẩm chất đạo đức trên.

· HS trình bày suy nghĩ thông qua hệ thống câu hỏi phát vấn của GV, rút ra bài học về cách ứng xử đúng và đẹp trong cuộc sống.

IV. Hoạt động dạy học chủ yếu
1. Hoạt động 1: Giới thiệu câu chuyện Bác Hồ

Quyền lao động của Bác

Năm 1950, Bác Hồ đi chiến dịch biên giới. Chuyến đi dài ngày, gian khổ. Anh em cảnh vệ kiếm được một con ngựa, mời Bác lên. Bác cười: chúng ta 7 người, ngựa chỉ có một con, Bác cưỡi sao tiện?

Anh em vừa khẩn khoản: chúng cháu còn trẻ, Bác đã cao tuổi, đường xa, việc nhiều,…Không nỡ từ chối, Bác trả lời:

· Thôi được, các chú cứ mang ngựa theo để nó đỡ hộ ba lô, gạo nước và thức ăn. Trên đường đi, ai mệt thì cưỡi. Bác mệt, Bác cũng sẽ cưỡi.

Ở khu an toàn, mặc dầu xa địch, nhưng mỗi lần chuyển địa điểm, ngoài việc làm lán trại, Bác cháu còn phải đào hầm, hố. Bác thường giúp đỡ các chiến sĩ bảo vệ vẽ mẫu hầm, cách cầm xẻng, phá đất đá, nện “chòong”… Ngay trong mỗi nhà, mỗi lán Bác đều cho đào công sự đề phòng máy bay tập kích bất ngờ,cây rừng đổ xuống. Cứ mỗi ngày Bác đào một ít, sau giờ làm việc vài ba buổi là xong. Ai muốn đến giúp, Bác ngăn lại, không đồng ý và nói:

· Đây là quyền lao động của Bác.

(Theo lời kể của tác giả Hồng Dương, trong cuốn “Một số lời dạy và mẫu chuyện về tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh – NXB CTQG năm 2007”).
2. Hoạt động 2: Hệ thống câu hỏi pháp vấn - rút ra bài học đạo đức

GV: Anh em cảnh vệ kiếm được một con ngựa và mời Bác lên cưỡi ngựa, Bác đã nói gì?

HS: “các chú cứ mang ngựa theo để nó đỡ hộ ba lô, gạo nước và thức ăn. Trên đường đi, ai mệt thì cưỡi. Bác mệt, Bác cũng sẽ cưỡi”.

GV: Khi tự tay đào hầm được sự giúp đỡ của mọi người Bác đã nói gì?

HS: “Đây là quyền lao động của Bác.”

GV: Những chi tiết trong câu chuyện : không cưỡi ngựa cùng đi bộ với các anh cảnh vệ, lao động đào hầm, hố cùng nhân dân. Cho chúng ta biết Bác là người có đức tính gì?

HS: Bác là người sống khiêm tốn.

GV: Vậy em hãy cho biết người sống khiêm tốn là người có cách sống như thế nào đối với mọi người xung quanh?

HS: Là người sống nhã nhặn, biết sống một cách nhún nhường, luôn hướng thượng, tự khép mình vào những khuôn thước của cuộc đời (tiến mãi không ngừng, chủ đích không khoe khoang  không tự đề cao cá nhân mình với người khác).

GV: Để trở thành một người khiêm tốn em phải rèn luyện như thế nào?

HS: Em phải có tính trung thực: trung thực với bản thân mình, và với mọi người. Sống giản dị, không nản chí khi thất bại.

Rút kinh nghiệm:

Bài 8:

LỄ ĐỘ

I. Mục tiêu cần đạt 

    Giúp Học sinh: 

- Hiểu thế nào là lễ độ và những biểu hiện của lễ độ trong cuộc sống.

- Rèn luyện thói quen giao tiếp có lễ độ với người trên, kiềm chế nóng nảy với bạn bè và những người xung quanh mình.

- Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ.

II. Tài liệu - phương tiện 

- Sách giáo khoa GDCD lớp 6.

- Sách giáo viên GDCD  lớp 6.

- Tư liệu trên mạng, sách tham khảo về Bác Hồ.

III. Phương pháp dạy học 

- GV nêu một câu chuyện về Bác (lời kể, lời kêu gọi, tác phẩm, ...), câu nói của Bác gắn liền với phẩm chất đạo đức trên.

- HS trình bày suy nghĩ thông qua hệ thống câu hỏi phát vấn của giáo viên, rút ra bài học về cách ứng xử đúng và đẹp trong cuộc sống.

IV. Hoạt động dạy học chủ yếu 

1. Hoạt động 1: Giới  thiệu câu chuyện Bác Hồ (5 phút)

6 ĐIỀU BÁC HỒ DẠY CÔNG AN NHÂN DÂN
· Đối với tự mình phải : Cần, Kiệm, Liêm, Chính

· Đối với đồng sự phải : Thân Ái Giúp Đỡ

· Đối với Chính phủ phải : Tuyệt Đối Trung Thàn

· Đối với nhân dân phải : Kính Trọng Lễ Phép

· Đối với công việc phải : Tận Tụy

· Đối với địch phải : Cương Quyết, Khôn Khéo".

 

Trích Thư gửi đồng chí Giám đốc Công an Khu XII của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 11/3/1948.
2. Hoạt động 2: Hệ thống câu hỏi phát vấn  - Rút ra bài học đạo đức (5 phút)
GV: Bác Hồ dạy công an đối với nhân dân phải như thế nào? Và câu nói đó thể hiện đức tính gì ? 

HS:     Bác Hồ dạy phải Kính Trọng Lễ Phép đối với nhân dân. Lời dạy này của Bác thể hiện sự lễ độ

- Ở trường chúng ta có câu: “Tiên học lễ , hậu học văn”

       -  Bác Hồ có nói : “Có tài mà không có đức là người vô dụng”

GV: Theo em hiểu lễ ở đây là gì?

HS: Lễ phép, lễ độ
( Muốn trở thành công dân tốt điều trước tiên là phải học đạo đức (lễ phép), sau đó mới học văn hoá kiến thức.

GV: Theo em hiểu đức ở đây là gì?

HS: Đạo đức, đức độ
       ( Muốn được xã hội trọng dụng cần có đức độ, có tài năng.

GV: Em hãy nêu hành vi thể hiện tính lễ độ ở trường lớp, ở nhà, ở nơi công cộng?

HS:

- Lễ phép, kính trọng, vâng lời, lắng nghe  những lời khuyên răn, dạy dỗ của thầy cô, học tập nghiêm túc, ...

- Kính trọng, vâng lời, ngoan ngoãn, lễ phép với ông bà, cha mẹ, đoàn kết, hòa thuận với anh chị em, đi biết xin phép, về biết chào hỏi, ...

- Dắt cụ già qua đường, nhường chỗ cho cụ già, em nhỏ trên xe buýt, biết chào hỏi, xin lỗi, cảm ơn, thưa gửi, ...

( Lễ độ là cách cư xử đúng mực của mỗi người trong giao tiếp với người khác.

GV: Theo em những hành vi nào cần phê phán (thiếu lễ độ)?

HS: Không biết chào hỏi, có thái độ xấc xược, xúc phạm người khác, nói leo, lời nói hành động cộc lốc, nói tục, chửi bậy, không biết cảm ơn, xin lỗi, ...

( Lễ độ thể hiện sự tôn trọng, quý mến của mình đối với mọi người.

GV: Em rèn luyện tính lễ độ như thế nào? 

HS:

- Học hỏi các quy tắc ứng xử, cách cư xử có văn hóa.

- Tự kiềm chế hành vi thái độ của bản thân và có cách điều chỉnh phù hợp.

- Tránh xa, phê phán thái độ vô lễ.

Rút kinh nghiệm

Bài 9:
SỐNG CHAN HÒA

I. MỤC ĐÍCH CẦN ĐẠT : 
Giúp HS hiểu: 

- Hiểu thế nào là sống chan hòa và những biểu hiện của người biết sống chan hòa.

- Có kĩ năng giao tiếp ứng xử cởi mở, hợp lí với mọi người. Có nhu cầu sống chan hòa với tập thể và mọi người trong cộng đồng.

- Luôn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ.

II. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN

- Sách giáo khoa GDCD lớp 6

- Sách giáo viên GDCD lớp 6

- Sách bài tập tình huống GDCD lớp 6

- Tư liệu trên mạng, sách tham khảo về Bác.

III. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

- Kể chuyện, phát vấn, rút kinh nghiệm.

IV. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU

1. Hoạt động 1 : Giới thiệu câu chuyện Bác Hồ

Bác Hồ và cái Tết ấn tượng

(Đó là Tết Kỷ Sửu (1949) ở Sơn Dương, Tuyên Quang). 

Ngày 10-1-1949, theo lệnh của Bác, cơ quan Phủ Chủ tịch di chuyển từ xã Trung Trực, huyện Yên Sơn đến Lũng Tẩu, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Khi cơ quan đã ổn định xong nơi ăn chỗ ở, thì Tết đã đến gần. Năm ấy, ông Hồ Tùng Mậu, Tổng thanh tra Chính phủ được cơ quan bầu làm Trưởng Ban Tổ chức Tết Kỷ Sửu. Ông Hồ Tùng Mậu tổ chức một buổi họp chuyên bàn về việc đón Tết cho cơ quan. Khi cuộc họp đang diễn ra sôi nổi với những quyết định về trang trí, hái hoa, văn nghệ, thể thao... thì Bác Hồ đến. Bác hỏi:

- Tết năm nay, ta tổ chức vui như thế nào?

- Thưa Bác, chúng cháu đang bàn đấy ạ! Ông Hồ Tùng Mậu trả lời.

Bác hỏi tiếp: 

- Thế đã bàn mục pháo chưa?

- Dạ chưa ạ!

Một số anh em bàn tán xôn xao về chuyện lấy pháo ở đâu. Thấy vậy, ông Hồ Tùng Mậu liền hỏi ý kiến của Bác:

- Thưa Bác, rừng núi như thế này thì kiếm đâu ra pháo...?

Bác cười, chỉ tay ra rừng nứa:

- Pháo ở rừng đấy, tha hồ!

Anh em có mặt trong buổi họp cùng à lên và hiểu rằng, đốt lửa thì nứa nổ, đấy là pháo, thứ pháo thực vật rất thiên nhiên, gần gũi với con người.

Sau đó, Bác còn “đạo diễn” nhiều hình thức vui Tết nữa rồi mới về.

Ông Hồ Tùng Mậu đề nghị anh em đi chặt nứa, bó lại thành những bó ngắn, vừa dễ vác, dễ xếp đống, khi đốt lại gọn. Đống nứa ở sân cứ cao dần, khô dần và ngày của cuối năm Tý cũng hết. Anh em trong cơ quan tuy rất mong Bác đến sớm nhưng lại đoán phải mồng hai, mồng ba gì đó Bác mới có thời gian “sang” thăm cơ quan được. 

Nhưng, đúng đêm 30, giao thừa thì Bác tới. Mọi người chạy ùa ra đón Bác, tranh nhau nói một câu chúc Tết Bác. Bác vui vẻ chúc lại mọi người rồi chỉ một chỗ thuận tiện bảo anh em xếp nứa đốt. Bác nói:

- Tết này, Bác ăn Tết lửa trại với các chú.

Lửa bốc lên, nứa nổ lép bép như tràng pháo tiếp nhau, nghe rất vui tai. Việc đầu tiên là Bác mở chiếc túi vải đeo bên mình ra rồi nói:

- Đây là quà Tết đồng bào tặng Bác. Bác biếu các chú...

Bác đưa tận tay từng cán bộ, chiến sĩ mỗi người một quả cam. Sau đó, mọi người trong cơ quan ca hát, cầm tay nhau nhảy quanh ngọn lửa trại ấm cúng đầy tình cảm gia đình cách mạng.

2. Hoạt động 2 :Hệ thống câu hỏi phát vấn- Rút ra bài học đạo đức

? Tết ở cơ quan năm 1949 có điểm gì ấn tượng so với những năm khác ?

( Các anh em trong cơ quan được đón Tết cùng với Bác Hồ - Chủ tịch nước .

? Bác đã cùng anh em trong cơ quan có những hoạt động gì để đón Tết ?

( Chặt nứa để làm pháo đốt ;  Bác đến đúng vào đêm giao thừa; chúc tết và chia quà tết cho anh em ; ca hát, nhảy múa quanh lửa ; kể chuyện tình hình …

? Việc làm và thái độ của Bác đối với anh em thể hiện phẩm chất gì  ?

( Bác luôn sống chan hòa với mọi người mặc dù đã là Chủ tịch nước.

? Thế nào là sống chan hòa ? 

(Là sống vui vẻ, hòa hợp với mọi người và sẵn sang tham gia vào hoạt động chung có ích.

? Em sẽ làm gì để thể hiện mình là người sống chan hòa ?

( Vui vẻ, cởi mở với mọi người xung quanh ; chia sẻ với bạn khi gặp khó khăn ; tham gia tích cực mọi hoạt động của lớp ; chia sẻ suy nghĩ với mọi người ; quan tâm tới công việc của lớp.

? Thái độ sống chan hòa của mọi người với nhau sẽ làm cho mối quan hệ xã hội như thế nào ? 

( Đoàn kết ,thân ái, gắn bó,vui vẻ.

( Thái độ sống chan hòa của mỗi người trong XH sẽ giúp cho mọi người gắn bó thành một khối, tạo nên sức mạnh để có thể vượt qua mọi khó khăn, đánh thắng mọi kẻ thù. Chẳng những thế, người biết sống chan hòa còn được mọi người yêu mến, giúp đỡ. Bác Hồ là một tấm gương điển hình để chúng ta học tập và làm theo.

Rút kinh nghiệm

Bài 10:
LỊCH SỰ, TẾ NHỊ

I. Mục tiêu cần đạt:

Giúp học hiểu :

· Biểu hiện của lịch sự, tế nhị trong giao tiếp hằng ngày.

· Lịch sự, tế nhị là biểu hiện của văn hóa trong giao tiếp.

· Có ý thức rèn luyện, cử chỉ, hành vi, sử dụng ngôn  ngữ sao cho lịch sự, tế nhị.

· Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ.

II. Tài liệu -phương tiện.

· Sách giáo khoa GDCD 6.

· Sách giáo viên GDCD 6.

· Sách bài tập tình huống GDCD 6.

· Sách tham khảo về Bác.

III. Phương pháp dạy học:

· Giáo viên nêu một câu chuyện về Bác.

· Học sinh trình bày suy nghĩ thông qua hệ thống câu hỏi phát vấn, rút ra bài học về cách ứng xử đúng và đẹp trong cuộc sống.

IV. Hoạt động dạy học chủ yếu:

1. Hoạt động 1: Giới thiệu câu chuyện về Bác Hồ (5 phút)

“Bác nắm bàn tay THAN BỤI của chúng tôi”

Hôm ấy, Bác đáp tàu từ Hà Nội lên thăm tỉnh Lào Cai. 

Khi tàu đỗ, Bác đi thoăn thoắt lên đầu máy. Anh Thị lái tàu và anh em đốt than, phụ việc tay còn dầu mỡ, lấm lem, thấy Bác đến thì luống cuống. Tất cả đứng thẳng mà hai bàn chân cứ nhấp nhổm. Bác chìa tay ra. Có anh vì tự thấy tay mình bẩn quá không dám bắt tay Bác. Bác ôn tồn bảo:

- Chính là có than bụi bám bàn tay các chú thì Bác và bà con đây mới được ngồi thảnh thơi mà vẫn đi đến nơi về đến chốn được.

Thế là mọi người đều mạnh dạn đưa bàn tay đen sạm nắm lấy tay Bác. Anh Thị cảm động quá giữ bàn tay Bác một hồi lâu. Bác chúc anh em kéo hàng vượt mức và đạt kỷ lục tiết kiệm than cao hơn nữa.

Ở Lào Cai, Bác lên tàu rất đúng giờ. Tàu bắt đầu chạy mà còn hai anh làm công tác báo chí và điện ảnh đến muộn, xách cặp, vác máy chạy theo vẫy gọi tàu. Bác đồng ý đề nghị của anh em công nhân đỗ tàu lại vài phút đợi. Khi hai người leo được lên tàu yên ổn, Bác mới phê bình:

- Báo chí, điện ảnh thì phải đi trước chứ. Các chú đừng để phải chạy theo sau đoàn tàu nữa nhé!

Hai anh ngồi vào toa đưa mắt nhìn nhau bẽn lẽn. Bác đi thăm nhiều nơi: Lào Cai, mỏ A-pa-tít, cầu Làng Giàng, thị xã Yên Bái. Nơi nào cũng đông nghịt đồng bào và công nhân nghe Bác nói chuyện. Nhất là thiếu nhi thì nhanh tay, nhanh chân hơn cả. Các em vừa hoan hô vừa đổ về phía Bác như làn sóng nhỏ cuốn vào bờ. Bác về đến Hà Nội lâu rồi mà dư âm của chuyến đi còn truyền mãi...

(Theo cuốn “Hồ Chí Minh - Một huyền thoại kỳ vĩ”, NXB Lao động)
2. Hoạt động 2:Hệ thống câu hỏi phát vấn-Rút ra bài học đạo đức (5 phút)

GV: Chi tiết nào trong câu chuyện trên thể hiện sự lịch sự, tế nhị của Bác?

HS:

- Bác nhẹ nhàng trò chuyện với các anh em trên tàu, thể hiện sự thân thiện, gần gũi khi bắt chuyện với mọi người.

- Bác sẵn sàng chìa tay ra bắt lấy những bàn tay lắm lem dầu mỡ và than bụi, thể hiện tấm lòng thấu hiểu, chia sẻ với công việc vất vả của anh em đốt than.

- Bác để hai anh làm công tác báo chí và điện ảnh đến muộn được lên tàu yên ổn rồi Bác mới nhẹ nhàng nhắc nhở.

GV: Nêu những biểu hiện của lịch sự, tế nhị trong gia đình, nhà trường và xã hội?

HS: Trả lời.

( Bài học đạo đức: Lịch sự, tế nhị là những hành vi đúng mực, thể hiện sự khéo léo, hòa nhã trong giao tiếp ứng xử; xây dựng nên mối quan hệ xã hội thân thiện, gần gũi và tốt đẹp.

Rút kinh nghiệm

Bài 11:
TÔN TRỌNG KỶ LUẬT

I. Mục tiêu cần đạt

Giúp học sinh:

· Hiểu thế nào là tôn trọng kỉ luật, ý nghĩa và sự cần thiết phải tôn trọng kỉ luật.

· Biết rèn luyện tính lỉ luật và nhắc nhở người khác cùng thực hiện.

· Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

II. Tài liệu - phương tiện

· Sách giáo khoa GDCD lớp6.

· Sách giáo viên GDCD lớp 6.

· Mẫu chuyện về Bác.

III. Phương pháp dạy học

· Giáo viên (học sinh) kể câu chuyện về Bác gắn liền với tính tôn trọng kỉ luật.

· Học sinh trình bày suy nghĩ thông qua hệ thống câu hỏi của giáo viên, rút ra bài học cho bản thân.

IV. Hoạt động dạy học chủ yếu

1. Hoạt động 1: Giới thiệu câu chuyện về Bác 

Gương mẫu tôn trọng luật lệ

          Hàng ngày, Bác thường căn dặn anh em cảnh vệ chúng tôi phải luôn có ý thức tổ chức, kỷ luật, triệt để tôn trọng nội quy chung. Bác bảo: “Khi bàn bạc công việc gì, đã quyết nghị thì phải triệt để thi hành. Nếu đã tự đặt ra cho mình những việc phải làm thì cương quyết thực hiện cho bằng được”.

Một hôm chúng tôi theo Bác đến thăm một ngôi chùa lịch sử. Hôm ấy là ngày lễ, các vị sư, khách nước ngoài và nhân dân đi lễ, tham quan chùa rất đông. Bác vừa vào chùa, vị sư cả liền ra đón Bác và khẩn khoản xin Người đừng cởi dép, nhưng Bác không đồng ý. Đến thềm chùa, Bác dừng lại để dép ở ngoài như mọi người, xong mới bước vào và giữ đúng mọi nghi thức như người dân đến lễ.

Trên đường từ chùa về nhà, xe đang bon bon, bỗng đèn đỏ ở một ngã tư bật lên. Đường phố đang lúc đông người. Xe của Bác như các xe khác đều dừng lại cả. Chúng tôi lo lắng nhìn nhau. Nếu nhân dân trông thấy Bác, họ sẽ ùa ra ngã tư này thì chúng tôi không biết làm thế nào được. Nghĩ vậy, chúng tôi bàn cử một đồng chí cảnh vệ chạy đến bục yêu cầu công an giao cảnh bật đèn xanh mở đường cho xe Bác. Nhưng Bác đã hiểu ý, Người ngăn lại rồi bảo chúng tôi:

        - Các chú không được làm như thế. Phải gương mẫu tôn trọng luật lệ giao thông, không nên bắt người khác nhường quyền ưu tiên cho mình.

       Chúng tôi vừa ân hận, vừa xúc động, hồi hộp chờ người công an giao cảnh bật đèn xanh để xe qua...

2. Hoạt động 2: Khai thác câu chuyện - rút ra bài học về tính tôn trọng kỉ luật
GV: Em có suy nghĩ gì về câu nói của Bác : “ phải gương mẫu tôn trọng luật lệ giao thông”?

HS: Cá nhân phải tuân theo và thực hiện những quy định chung

GV: Chi tiết nào trong câu chuyện cho thấy Bác Hồ luôn tôn trọng những quy định chung?

HS:

     -   Bỏ dép trước khi vào chùa.

· Bác đi theo sự hướng dẫn của các vị sư.

· Bác đến mỗi gian thờ, thắp hương.

· Qua ngã tư đèn đỏ, Bác bảo chú lái xe dừng lại. khi đèn xanh bật lên mới đi

( mặc dù là chủ tịch nước, nhưng mọi cử chỉ của Bác đã thể hiện sự tôn trọng luật lệ chung được đặt ra cho tất cả mọi người.

GV: Em hãy nêu những hành vi thế hiện tính tôn trọng kỉ luật trong gia đình, nhà trường, xã hội?

HS: * Trong gia đình:
· Ngủ dậy đúng giờ

· Đồ đạc để ngăn nắp, đúng quy định

· Hoàn thành công việc gia đình giao

· Đi học và về nhà đúng giờ

· ……..

* Trong nhà trường:

· Đi học đúng giờ

· Học bài và làm bài tập đầy đủ

· Trật tự nghe giảng

· Không vứt rác, vẽ bậy lên bàn, tường

· ……..

     * Ngoài xã hội:

· Giữ gìn trật tự chung

· Không hút thuốc lá nơi công cộng

· Thực hiện nếp sống văn minh

· Đảm bảo nội quy cơ quan

· Bảo vệ của công

· ……..

( Nếu mọi người luôn tôn trọng kỉ luật thì gia đình, nhà trường, xã hội sẽ có nề nếp kỉ cương, mang lại lợi ích cho mọi người và giúp xã hội tiến bộ.

Rút kinh nghiệm

Bài 12:
TÔN TRỌNG LẼ PHẢI

I. Mục tiêu cần đạt .

· Giúp học sinh hiểu thế nào là tôn trọng lẽ phải đồng thời thấy được những biểu hiện của tôn trọng lẽ phải trong cuộc sống .

· Học sinh nhận thức được vì sao trong cuộc sống mọi người đều phải tôn trọng lẽ phải 

II. Tài liệu - Phương tiện 

- Sách giáo khoa GDCD lớp 8

- Sách giáo viên GDCD lớp 8

- Sách bài tập tình huống GDCD lớp 8

- Tư liệu trên mạng,sách tham khảo về Bác
III. Phương pháp dạy học
 - Giáo viên nêu một câu chuyện về Bác gắn liền với đạo đức tôn trọng lẽ phải 

 - Học sinh trình bày suy nghĩ thông qua hệ thồng câu hỏi phát vấn của giáo viên, rút ra bài học về cách ứng xử đẹp trong cuộc sống.
IV. Hoạt động dạy học chủ yếu
1. Hoạt động 1: Giới thiệu câu chuyện về Bác Hồ (5 phút)

 KHÔNG AI ĐƯỢC VÀO ĐÂY 

Tháng 4 năm 1969…
Chủ tịch Hồ Chí Minh đi bỏ phiếu bầu Hội đồng nhân dân cấp huyện, xã…Người bỏ phiếu ở hòm phiếu số 6, đơn vị 1, tiểu khu 1, khu phố Ba Đình, Hà Nội, đặt tại Nhà thuyền Hồ Tây.

Khi Bác Hồ đến, trong Nhà thuyền đã có nhiều cử tri đang bỏ phiếu. Tổ bầu cử thấy Bác đến, ra hiệu để đồng bào tạm dừng và tạo “điều kiện”để Bác bỏ phiếu trước. Biết ý, Bác nói “sòng phẳng”:

· Ai đến trước, viết trước, Bác đến sau, Bác chờ. Bác chờ cho đến hàng mình, mới nhận phiếu và vào “buồng”phiếu. 

Nhà báo Ma Cường chợt nghĩ thật là “Hạnh phúc một đời của người làm báo”,”cơ hội ngàn năm có một” và vội giơ máy lên bấm, rất nhanh, Chủ tịch Hồ Chí Minh lấy tay che phiếu lại, nói vói Ma Cường:

· Không ai được vào đây. Đây là phòng viết phiếu kín của cử tri. Phải đảm bảo tự do và bí mật cho công dân.

Nhà báo buông máy nhưng vẫn thấy hạnh phúc.

Theo lời kể của các đồng chí ở gần Bác, trước khi đi bầu cử Bác không cho ai “gợi ý”cả, Bác nói:

· Ấy, đừng có “lãnh đạo” Bác nhé. Bác không biết Đảng ủy hướng dẫn danh sách để ai, xóa ai đâu nhé.

Đưa lý lịch của những người ứng cử đây để Bác xem.Có chú nào dự buổi ứng cử viên trình bày ý kiến với cử tri, nói lại để Bác cân nhắc, Bác tự bầu.

( Theo Nguyễn Viết Hồng  những mẩu chuyện về Bác, Nxb, Chính trị Quốc gia , năm 2006 )
2. Hoạt động 2: Hệ thồng câu hỏi phát  vấn - rút ra bài học đạo đức (5 phút)

· GV: Em suy nghĩ gì về câu nói của Bác : Ai đến trước viết trước, Bác đến sau, Bác chờ. Bác chờ cho đến hàng mình, mới nhận phiếu và vào “buồng” phiếu?

Học sinh: - Vì  Bác xem mình cũng giống như mọi người, ngang hàng với mọi người, cần phải tôn trọng luật lệ chung, điều kiện  mà tổ bầu cử  tạo cho Bác là không hợp lý, Bác không ủng hộ những việc làm sai trái. Bác là người thẳng thắn cương trực nên luôn tuân theo và bảo vệ những điều đúng đắn.

( Việc làm trên thể hiện Bác là người biết tôn trọng lẽ phải.

GV: Em hãy tìm những chi tiết cho thấy Bác rất tôn trọng cuộc bầu cử và đảm bảo quyền tự do bí mật của công dân ? 

Học sinh: - Bác không cho nhà báo chụp hình ( lấy tay che phiếu lại )



    - Trước khi bầu cử bác không cho ai gợi ý cả . 

GV: Em hãy nêu một số biểu hiện, việc làm thể hiện tôn trọng lẽ phải và một số việc làm không tôn trọng lẽ phải mà em biết? 

Học sinh: - Vượt đèn đỏ, nghỉ học không xin phép, làm trái quy định pháp luật.

- Phê phán những việc làm sai trái, biết bảo vệ ý kiến đúng.

GV: Theo em tôn trọng lẽ phải có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống? 

 Học sinh: Tôn trọng lẽ phải giúp mọi người có cách ứng xử phù hợp, làm lành mạnh các mối quan hệ xã hội.

Rút kinh nghiệm

Bài 13:
TÔN TRỌNG NGƯỜI KHÁC

I. Mục tiêu cần đạt

     
 Giúp học sinh

· Hiểu được thế nào là tôn trọng người khác. 

· Biết phân biệt hành vi tôn trọng với hành vi thiếu tôn trọng người khác.

· Đồng tình, ủng hộ và phê phán những hành vi tôn trọng, hành vi thiếu tôn trọng người khác.

· Từ đó học tập và làm theo tấm gương đạo đức bác Hồ.

II. Tài liệu - phương tiện

· Sách giáo khoa GDCG 8.

· Sách giáo viên GDCD 8.

· Sách bài tập tình huống GDCD 8.

· Sách tham khảo tấm gương đạo đức về Bác.

III. Phương pháp dạy học

· Giáo viên nêu một câu chuyện về Bác (tiểu phẩm, lời kể, tác phẩm,...) gắn liền với phẩm chất tôn trọng người khác.

· Học sinh trình bày suy nghĩ thông qua hệ thống câu hỏi phát vấn của giáo viên, từ đó rút ra bài học về cách ứng xử hợp đạo đức.

IV. Hoạt động dạy học chủ yếu

1. Hoạt động 1 : Giới thiệu câu chuyện về Bác Hồ (5 phút)

Cụ khách lạ dễ mến

Sinh thời, cụ Nguyễn Thị An, người làng Phú Gia nay thuộc xã Phú Thượng, huyện Từ Liêm, ngoại thành Hà Nội thường kể với mọi người về bóng dáng và niềm vui của ông cụ khách lạ mặc bộ đồ dân dã, đeo túi vải đơn sơ, bước vào nhà cùng với hàng chục cán bộ, chiến sĩ tùy tùng.

“Cụ khách lạ có nét mặt vui tươi, phấn khởi và thái độ cởi mở một cách khác thường, làm cho mọi người trong nhà tôi cũng vui lây. Đúng thế, cụ cố Phó Trường là bố chồng cụ An, đang nghỉ ở ngôi nhà bên trong hay tin có khách lạ vội vàng mặc áo the dài, chít khăn nhiễu tím lên đầu rồi chống gậy sang đến thềm nhà, luống cuống đặt gậy và chắp tay định vái chào, thì cụ khách lạ ấy đã vội ra đỡ cụ cố Phó Trường bước lên thềm và nói:

- Ấy, ấy chúng ta là anh em với nhau thôi cụ ạ!

Bà Kha gái là con dâu cụ An cũng kể lại: 

- Hôm ấy, tôi vui quá cứ đứng ngây ra nhìn ông cụ, đến nỗi anh Hoàng Tùng hỏi mượn cái nồi to đun nước tắm cho cụ mà tôi cứ ậm ừ vâng dạ, rồi quên khuấy mất.
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Bà Công Thị Mai, con gái đầu lòng của bà Kha năm đó mới hơn 2 tuổi, thấy cụ khách lạ tính tình cởi mở vẫy lại gần để ẵm, liền xăm xăm bước đến ngay, sà vào lòng cụ khách ngồi chơi hớn hở. Hôm ấy, cụ An cũng chưa biết ông cụ đó là Cụ Hồ, nhưng đoán chắc rằng cụ là thượng cấp của các anh các chị làm cách mạng từng đi về ở nhà cụ lâu nay, và lại có cảm tình ngay với cụ khách lạ đó nên vội đi bắt con gà nhà nuôi làm cơm thết đãi cụ. Khi mâm cơm thịnh soạn vừa được bưng lên thì chị Sáu, cán bộ trong đoàn mới biết vội gọi cụ An ra ngoài hiên nói nhỏ :

- Chị phải nói khéo cách nào đó, chứ không thì ông cụ không chịu ăn đâu, mà còn phê bình cho đấy.

Cụ An vội chạy vào nhà chắp tay cung kính:

- Thưa cụ, theo tục lệ dân làng cháu ở đây, khi có khách tới chơi mà mình có nuôi gà lại để khách ăn cơm thường thì trong lòng vô cùng áy náy, bà con xóm ngõ lại chê cười. Hôm nay, lần đầu tiên được đón cụ đến nhà, nhân thể có con gà của gia đình tự chăn nuôi, nó đã bị dập trứng nên giết, chứ không phải là của mua bán gì, mời cụ cùng anh em xơi bữa cơm nhạt với gia đình.

Cụ An khẩn khoản như vậy nên xem ý Bác cũng không còn cách nào từ chối được, nên Bác chỉ nhắc qua:

- Gia đình cứ coi chúng tôi như người trong nhà chứ không phân biệt khách khứa gì, các bữa sau đừng bầy vẽ tốn kém như thế nữa nhé!

- Thưa cụ vâng ạ!

Cụ An nhẹ nhõm trong lòng, vui hẳn lên và rất cảm động khi thấy cụ khách già không chịu ăn riêng một mâm đặt trên bục gỗ, cơm chứa trong cái soạn sứ cổ đẹp, mà đưa xuống ngồi chung với anh em. Khi ăn hết bát cơm, cụ tự đi xới ở nồi như mọi người khác. Cụ An càng cảm phục tác phong bình đẳng, chan hòa của cụ khách lạ.

Đến chiều 25 tháng 8 năm 1945, thì xe con chở anh Trường Chinh là Tổng Bí thư của Đảng về bàn bạc công việc với ông cụ, Anh Trường Chinh đón Cụ về ở số nhà 48 Hàng Ngang viết bản Tuyên Ngôn Độc Lập, rồi Cụ đã trịnh trọng đọc trong cuộc mít tinh khổng lồ có tới mấy chục vạn người của thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận, tuyên bố trước thế giới nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã được thành lập. Cụ An hôm đó cũng đi dự mít tinh, khi nhìn lên lễ đài thì thấy rõ đó là ông cụ khách lạ ở nhà mình mấy hôm trước, hóa ra là cụ Hồ Chí Minh. Ít ngày sau, Bác Hồ trở lại thăm nhà cụ Nguyễn Thị An và thăm làng Phú Gia một lần nữa, sau đó ít lâu, Bác đi chiến khu Việt Bắc lãnh đạo cuộc kháng chiến trường kỳ 9 năm của dân tộc ta.”

2. Hoạt động 2: Hệ thống câu hỏi phát vấn - Rút ra bài học đạo đức (5 phút)
GV: Em có suy nghĩ gì về thái độ Bác Hồ khi đến thăm nhà cụ Nguyễn Thị An? 

HS:

- Bác Hồ với nét mặt vui tươi, phấn khởi và thái độ cởi mở làm cho mọi người trong nhà cụ An cảm thấy vui lây.

- Khi cụ cố Phó Trường là bố chồng cụ An chắp tay định vái chào thì Bác Hồ đã vội ra đỡ cụ.

- Trong bữa ăn, Bác Hồ cũng không muốn gia đình cụ An bày vẽ tốn kém mà cứ coi như người trong nhà, không chịu ăn riêng một mâm đặt trên bục gỗ, cơm chứa trong cái soạn sứ cổ đẹp, mà đưa xuống ngồi chung với anh em.

- Khi ăn hết bát cơm, Bác tự đi xới ở nồi như mọi người khác. Cụ An càng cảm phục tác phong bình đẳng, chan hòa của cụ khách lạ.

( Cách ứng xử của Bác Hồ thể hiện sự chan hòa, gần gũi, thân thiện và không hề xa cách với nhân dân, dù trên cương vị là một Chủ tịch nước. Cách đối xử nhẹ nhàng, ân cần và đúng mực thể hiện thái độ tôn trọng của Bác đối với gia đình cụ An.

GV: Những biểu hiện tôn trọng của bản thân đối với những người xung quanh?

HS: Xử sự đàng hoàng, đúng mực; lịch sự, tế nhị trong giao tiếp, ...

GV : Em hãy liên hệ thực tế bản thân hoặc câu chuyện em bắt gặp trong cuộc sống về phẩm chất tôn trọng người khác?

HS: Trả lời.

( Tôn trọng người khác là coi trọng danh dự, phẩm giá và lợi ích của người khác, thể hiện lối sống có văn hóa của mỗi người.

Rút kinh nghiệm

Bài 14:
HỢP TÁC

I. Mục tiêu cần đạt:

Giúp học sinh:

· Hiểu thế nào là hợp tác và thấy được những biểu hiện của hợp tác trong cuộc sống.

· Rèn luyện thói quen để trở thành người có tinh thần hợp tác.

· Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ.

II. Tài liệu - phương tiện:

· Sách giáo khoa GDCD lớp 9 

· Sách giáo viên GDCD lớp 9

· Sách bài tập tình huống GDCD lớp 9

· Tư liệu trên mạng, sách tham khảo về Bác.

III. Phương pháp dạy học:

· Giáo viên nêu một câu chuyện về Bác (lời kể, lời kêu gọi, tác phẩm,… ) gắn liền với phẩm chất đạo đức trên.

· HS trình bày suy nghĩ thông qua hệ thống câu hỏi phát vấn của giáo viên, rút ra bài học về cách ứng xử đúng và đẹp trong cuộc sống.

IV. Hoạt động dạy học chủ yếu

1. Hoạt động 1: giới thiệu câu chuyện Bác Hồ (5phút)

ĐÂY LÀ CÁNH CỬA HOÀ BÌNH
          Năm 1958, Bác đi thăm Ấn Độ, Người rời Thủ đô Niu Đêli bằng xe lửa đặc phố Bombay. Đông đảo đại diện ngoại giao các n​ước và quần chúng Thủ đô Niu Đêli ra tiễn Bác. Các thành viên của đoàn ta lên các toa tr​ước để khi Bác đến là tàu có thể chuyển bánh được ngay.

          Bác đến, rồi đi chào các đại diện ngoại giao đang xếp hàng ngang trong phòng khách của nhà ga. Khi ra sân ga chỉ có Bác, Thủ t​ướng Ấn Độ Nêru và ông Vụ tr​ưởng Vụ lễ tân của Ấn Độ. B​ước đến toa dành riêng cho Bác, Bác không vào ghế ngồi ngay mà đứng lại ở cửa, nói một vài câu chuyện với Thủ t​ướng Nêru. Khi còi tàu nổi lên báo hiệu tàu sắp chuyển bánh, Thủ t​ướng Nêru thân mật và ân cần nói với Bác:

-  Chủ tịch hãy cẩn thận, tàu sắp chuyển bánh đó.

        Tư​ơi cười và rất hiền hoà, Bác Hồ nói với Thủ t​ướng Nêru:

-  Ông bạn thân mến cứ yên tâm, đây là cửa của hoà bình.

       Nghe Bác nói, Thủ t​ướng Nêru cười vui vẻ, cảm kích và trả lời Bác:

-  Thư​a Chủ tịch, cửa hoà bình luôn luôn rộng mở.

        Câu chuyện rất thân mật này diễn ra giữa hai người đứng đầu hai quốc gia, đồng thời cũng là hai người bạn yêu chuộng hoà bình, luôn luôn đấu tranh cho hoà bình, hữu nghị, hợp tác giữa các dân tộc đã làm cho các nhà báo Ấn Độ và nước ngoài có mặt hôm ấy rất chú ý.

        Sáng hôm sau các báo lớn của Ấn Độ đăng lại cuộc đối thoại lý thú này và đã tạo dư​ luận rất tốt trong quần chúng. Nhiều báo nhắc lại câu nói của Bác: đây là cánh cửa hoà bình.

( nguồn: http://www.lamdong.gov.vn/vi-VN/a/hoctaphcm/mau-chuyen/Pages/Nhung-cau-chuyen-ky-1.aspx)

2. Hoạt động2: Hệ thống câu hỏi phát vấn - rút ra bài học đạo đức (5 phút)

GV: Bác Hồ của chúng ta biết những ngoại ngữ nào?

HS: Trả lời.

GV: Bác Hồ đi thăm đất nước nào trong câu chuyện trên?

HS: Trả lời.

GV: Bác đã nói gì với thủ tướng Nêru?

HS: Ông bạn thân mến cứ yên tâm, đây là cửa của hòa bình.

GV: Em nhận xét gì về tinh thần hợp tác với các nước của Bác?

HS: Bác Hồ luôn có tinh thần sẵn sàng hợp tác và giao lưu với tất cả các nước trên thế giới. Bác luôn chào đón và đối xử với họ bằng thái độ thân thiện và hiếu khách.

( Bài học đạo đức: “Hợp tác giúp con người có thể cùng nhau tạo ra những công trình vĩ đại, giúp nhau tiến bộ trong cuộc sống”
Rút kinh nghiệm:

Bài 15:
TRÁCH NHIỆM

I. Mục tiêu cần đạt:

Giúp học sinh: 

· Hiểu thế nào là trách nhiệm và thấy được những biểu hiện của việc sống có trách nhiệm trong cuộc sống.

· Rèn luyện thói quen để trở thành người sống có trách nhiệm.

· Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ

II. Tài liệu - phương tiện:

· Sách giáo khoa GDCD lớp 9

· Sách giáo viên GDCD lớp 9

· Sách bài tập tình huống GDCD lớp 9

· Tư liệu trên mạng, sách tham khảo về Bác.

III. Phương pháp dạy học:

· Giáo viên nêu một câu chuyện về Bác ( lời kể, lời kêu gọi, tác phẩm,… ) gắn liền với phẩm chất đạo đức trên.

· Học sinh trình bày suy nghĩ thông qua hệ thống câu hỏi phát vấn của giáo viên, rút ra bài học về cách ứng xử đúng và đẹp trong cuộc sống.

IV. Hoạt động dạy học chủ yếu

1. Hoạt động 1: giới thiệu câu chuyện Bác Hồ ( 5phút)

Những khuyết điểm kể trên là lỗi tại tôi

         Đầu năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa công bố bản “Tự phê bình” trước toàn thể nhân dân. (Bản này được đăng công khai trên các phương tiện truyền thông đại chúng vào ngày 28 tháng 1 năm 1946).

         Mở đầu, Chủ tịch viết:

        “Vì yêu mến và tin cậy tôi, mà đồng bào giao vận mệnh nước nhà, dân tộc cho tôi gánh vác. Phận sự tôi như một người cầm lái, phải chèo chống thế nào để đưa chiếc thuyền Tổ quốc vượt khỏi những cơn sóng gió, mà an toàn đi đến bờ bến hạnh phúc của nhân dân”.

         Sau khi nêu lên những công việc làm việc trong hoàn cảnh khó khăn, Người tự nhận xét: “Ngoài những việc đó, Chính phủ do tôi đứng đầu, chưa làm việc gì đáng kể cho nhân dân. Tuy nhiên người trong ban hành chính làm việc tốt và thanh liêm, song cái tệ tham ô, nhũng lạm chưa quét sạch… Người đời không phải là thánh thần, không ai tránh khỏi khuyết điểm. Chúng ta không sợ có khuyết điểm, nhưng chi sợ không biết kiên quyết sửa nó đi…

… Những sự thành công là nhờ đồng bào cố gắng. Những khuyết điểm kể trên là lỗi tại tôi”.

       Cuối bản “tự phê bình”, Bác Hồ thân yêu của chúng ta viết: “Tôi mong đồng bào ra sức giúp tôi sửa chữa những khuyết điểm đó bằng nhiều cách, trước hết là bằng cách thi hành cho đúng và triệt để những mệnh lệnh của Chính phủ”.

        Vận mệnh nước ta ở trong tay ta. Chúng ta đồng tâm nhất trí, trên dưới một lòng, thì chúng ta nhất định thắng lợi.

(Trích trong “120 chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”)

2. Hoạt động 2: Hệ thống câu hỏi phát vấn - rút ra bài học đạo đức (5 phút)

GV: Trong câu chuyện trên, Bác Hồ đã làm gì?

( HS trả lời: Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa công bố bản “Tự phê bình” trước toàn thể nhân dân.

GV: Nếu em làm sai, em sẽ làm gì?

( HS trả lời: dám đứng ra nhận trách nhiệm và xin lỗi mọi người.

( Bài học đạo đức: “Trong cuộc sống, nếu thiếu đi hai chữ TRÁCH NHIỆM thì rất nhiều việc sai lầm cứ nối tiếp diễn ra mà không cần biết người khác sẽ tổn thương như thế nào!”

Rút kinh nghiệm

Bài 16:

ĐOÀN KẾT TƯƠNG TRỢ

I. Mục tiêu cần đạt

Giúp học sinh:

- Hiểu thế nào là đoàn kết – tương trợ và thấy được những biểu hiện của đoàn kết tương trợ  trong cuộc sống.

- Rèn luyện thói quen để trở thành người biết sống đoàn kết tương trợ, giúp đỡ nhau.

- Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ.

II. Tài liệu - phương tiện

- Sách giáo khoa GDCD lớp 7.

- Sách giáo viên GDCD lớp 7.

- Sách bài tập tình huống GDCD lớp 7.

- Tư liệu trên mạng, sách tham khảo về Bác.

III. Phương pháp dạy học

- Giáo viên nêu một câu chuyện về Bác (lời kể, lời kêu gọi, tác phẩm, ...) gắn liền với phẩm chất đạo đức trên.

- Học sinh trình bày suy nghĩ thông qua hệ thống câu hỏi phát vấn của GV, rút ra bài học về cách ứng xử đúng và đẹp trong cuộc sống.

IV. Hoạt động dạy học chủ yếu

1. Hoạt động 1: Giới thiệu câu chuyện.

CÂU CHUYỆN CÁI ĐỒNG HỒ

Bác Hồ đến thăm hội nghị. Hôm đó giữa mùa thu, nhưng trời vẫn còn nóng. Bác bước lên diễn đàn, mồ hôi ướt đầm hai bên vai áo nâu của Bác…Khi tiếng vỗ tay đã ngớt, Bác hiền từ nhìn khắp hội trường và nói chuyện về tình hình thời sự. Nói đến nhiệm vụ của toàn Đảng trong lúc này, Bác bỗng rút trong túi áo giơ ra một chiếc đồng hồ quả quýt và hỏi: 
          - Các chú có trông thấy cái gì đây không ?
Mọi người đồng thanh: 
          - Cái đồng hồ ạ. 
          - Thế trên mặt đồng hồ có những chữ gì ?
          - Có những chữ số ạ.
          - Những cái kim ngắn, kim dài để làm gì ?
          - Để chỉ giờ, chỉ phút ạ. 
          - Cái máy bên trong dùng để làm gì ?
          - Để điều khiển cái kim chạy ạ. 
Bác mỉm cười, hỏi tiếp: 
          - Thế trong cái đồng hồ, bộ phận nào là quan trọng ?
Mọi người còn đang suy nghĩ thì Bác lại hỏi: 
          - Trong cái đồng hồ, bỏ một bộ phận đi có được không ?
          - Thưa không được ạ. 
Nghe mọi người trả lời, Bác bèn giơ cao chiếc đồng hồ lên và kết luận: 
          - Các chú ạ, các bộ phận của một chiếc đồng hồ cũng ví như các cơ quan của một Nhà nước, như các nhiệm vụ của cách mạng. Đã là nhiệm vụ của cách mạng thì đều là quan trọng, điều cần phải làm. Các chú thử nghĩ xem: trong một chiếc đồng hồ mà anh kim đòi làm anh chữ số, anh máy lại đòi ra ngoài làm cái mặt đồng hồ…cứ tranh nhau chỗ đứng như thế thì có còn là cái đồng hồ được không ?
Chỉ trong ít phút ngắn ngủi, câu chuyện chiếc đồng hồ của Bác đã khiến cho ai nấy đều thấm thía, tự đánh tan được những suy nghĩ riêng tư vô lý”. 

(trích trong tác phẩm BÁC HỒ KÍNH YÊU, Nhà xuất bản Kim Đồng, năm 1980)
2. Hoạt động 2: Hệ thống câu hỏi phát vấn - Rút ra bài học đạo đức (5 phút)

GV: Em có suy nghĩ gì về  câu kết luận của Bác Hồ?  
HS trả lời.:


( Trong mỗi cơ quan, đơn vị: mỗi cá nhân được phân công một nhiệm vụ và có bổn phận làm tròn trức trách, nhiệm vụ được giao, có như vậy thì mới tạo nên hiệu quả chung của cả tập thể cơ quan, đơn vị. Cần phải hiểu rằng việc phân cấp các chức danh, chức vụ trong cơ quan, đơn vị nhằm phân biệt nhiệm vụ, quyền hạn mà bản thân mỗi cá nhân phải thực hiện khi đảm nhận chức trách đó. 

Việc suy bì, tính toán hơn thiệt về quyền lợi, trách nhiệm trong khi thực hiện nhiệm vụ, hoặc hành vi lánh nặng tìm nhẹ, suy nghĩ quan liêu, cục bộ… sẽ dễ dẫn đến sự mất đoàn kết trong nội bộ…

GV: Chi tiết nào trong câu chuyện trên cho thấy xảy ra việc mất đoàn kết?

HS: Trả lời.

( Câu chuyện trên cho thấy cái đồng hồ nếu thiếu một bộ phận thì sẽ không thể sử dụng được nữa. 
GV: Những biểu hiện của đoàn kết tương trợ  trong gia đình, nhà trường và xã hội?

HS: Trả lời.

( Đoàn kết tương trợ thể hiện qua thái độ , lời nói, ... hành động đem lại lợi ích cho tập thể, đất nước và cộng đồng xã hội.

GV: Em hãy liên hệ thực tế bản thân hoặc câu chuyện em bắt gặp trong cuộc sống về phẩm chất đoàn kết tương trợ?

HS: Trả lời.

( Bài học đạo đức: “Đoàn kết tương trợ là phẩm chất đáng quý của con người, cần thể hiện ở mọi lúc mọi nơi.”

Rút kinh nghiệm:

Bài 17:

GIỮ CHỮ TÍN

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT 

Giúp học sinh: 
1. Kiến thức: 

· Hiểu được thế nào là giữ chữ tín 

· Nêu được một số biểu hiện của giữ chữ tín 

· Hiểu được ý nghĩa của việc chữ tín 

· Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ 

2. Kĩ năng: 

· Biết phân biệt được hành vi giữ chữ tín và không giữ chữ tín 

· Biết giữ chữ tín với mọi người trong cuộc sống hằng ngày 

3. Thái độ: 

· Có ý thức giữ chữ tín 

II. TÀI LIỆU PHƯƠNG TIỆN
· SGK GDCD Lớp 8 

· Sách giáo viên GDCD 8

· Sách bài tập tình huống 

· Tư liệu trên mạng, sách tham khảo 

III. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC :

· GV nêu một câu chuyện về Bác (Lời kể, lời kêu gọi, ...) gắn liền với phẩm chất đạo đức trên.

· GV diễn giảng.

· HS trình bày suy nghĩ thông qua hệ thống câu hỏi phát vấn với giáo viên, rút ra bài học về cách ứng xử đúng và đẹp trong cuộc sống.

IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 

1. Hoạt động 1 : Giới thiệu câu chuyện Bác Hồ ( 5 phút)

Hồi ở Pác Bó, một hôm, Bác, chuẩn bị đi công tác, có một em bé trong số các em thường ngày quấn quýt bên Bác, đòi Bác mua cho một cái vòng bạc.

Hơn hai năm sau Bác trở về mọi người mừng rỡ ra đón Bác mua qua năm xưa. Nhưng riêng Bác thì Bác vẫn nhớ đinh ninh. Bác từ từ mở túi, lấy ra một chiếc vòng bạc mới tinh trao cho em bé. Bác bảo : “Cháu nó nhờ mua tức là nó muốn lắm. Mình đã hứa thì phải làm cho kì được, không làm được thì đừng có hứa” Bác bảo đấy là chữ “ tín” cần giữ trọn.

2. Hoạt động 2 : Hệ thống câu hỏi phát vấn rút ra bài học (5 phút)

GV : Em có suy nghĩ gì về câu nói của Bác “ Cháu nó nhờ mua tức là nó muốn lắm mình đã hứa thì phải làm cho kì được , không làm được thì đừng có hứa”?

HS: Trả lời 

· Qua lời nói của Bác cho ta thấy Bác là người giữ đúng lời hứa (giữ chữ tín).

· Đã hứa thì phải làm cho kỳ được.

GV : Muốn giữ được lòng tin của mọi người đối với mình thì mỗi người chúng ta cần phải làm gì?

HS : Trả lời 

-   Muốn giữ được lòng tin của mọi người đối với mình thì mỗi người chúng ta cần phải giữ đúng lời hứa, đúng hẹn, không nói dối,không để người khác chờ đợi mất lòng tin của bản thân mình 

GV: Diễn giảng 

    -    Nếu chúng ta là người biết giữ tín coi trọng lòng tin của người khác đối với mình thì chúng ta sẽ nhận được sự tin cậy, tín nhiệm của mọi người. Cụ thể ở việc “ Giữ đúng lời hứa, đúng hẹn”

GV : Em hãy liên hệ bản thân hoặc câu chuyện em bắt gặp trong cuộc sống về việc giữ chữ tín 

HS : Trả lời 

·    Đã hứa với cha mẹ, thầy cô cố gắng học tập tốt thì phải thực hiện học tốt, không để mất lòng tin nơi cha mẹ, thầy cô.

Rút kinh nghiệm:

Bài 18:
TÍCH CỰC, TỰ GIÁC
I. MỤC ĐÍCH CẦN ĐẠT : 
Giúp HS hiểu: 

· Hiểu những biểu hiện tích cực và tự giác và tác dụng của tích cực, tự giác trong các hoạt động tập thể, hoạt động xã hội.

· Biết tự giác, chủ động, tích cực trong học tập, hoạt động tập thể.

· Luôn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ.

II. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN

· Sách giáo khoa GDCD lớp 6

· Sách giáo viên GDCD lớp 6

· Sách bài tập tình huống GDCD lớp 6

· Tư liệu trên mạng, sách tham khảo về Bác.

III. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

· Kể chuyện, phát vấn, rút kinh nghiệm.

IV. HOẠT ĐỘNG DẠY –HỌC CHỦ YẾU

1. Hoạt động 1 : Giới thiệu câu chuyện Bác Hồ (5 phút)
Bác Hồ với việc rèn luyện thể dục thể thao

    “Ai cũng biết, thầy giáo Nguyễn Tất Thành đi Phan Thiết để dạy học tại trường Dục Thanh. Ông giáo Nguyễn Tất Thành không dạy văn hoá đơn thuần, ông còn khéo léo tuyên truyền lòng yêu nước cho con trẻ và ông cũng dạy học trò tập luyện TDTT. Sáng sáng, thầy giáo Thành thường dẫn học trò ra bờ sông hay bãi biển để tập thể dục. Cứ thứ năm mỗi tuần, ông giáo Thành lại dành ra một số thời gian để dạy học trò tập nhảy cao, nhảy xa, xà đơn, kéo co, nhảy đây”.
     “Bác am hiểu sâu sắc và có lòng tin mãnh liệt vào phương pháp bảo vệ sức khoẻ bằng tập luyện TDTT. Chẳng hạn, ở nước Nga, trong mùa Đông rét mướt, Bác Hồ vẫn đều đặn dậy sớm tập thể dục tay không, kết hợp với tập các loại tạ và dây thun... Còn ở Vân Nam, trong những nơi ở chật chội của người dân Trung quốc lại phải hoạt động bí mật ở nhiều địa điểm, Bác Hồ vẫn tập thể dục, vận động thường xuyên kết hợp với dọn dẹp trong nhà,trong vườn”.
     “Một Việt Kiều đã viết "Công việc của Bác ngày càng bận, nhưng không bao giờ Bác bỏ thói quen dậy sớm tập thể dục và đọc báo... Hôm ấy là một ngày trung tuần tháng 9/1946, Bác Hồ có lịch đi làm việc với Bộ trưởng Pháp quốc hải ngoại, vào khoảng 3 giờ sáng mới thấy Bác về. Lạ thay, Bác làm việc khuya như thế mà đến 5 giờ sáng, Bác đã dậy tập thể dục và rửa mặt".

                                              (Webside  Trường ĐH Lạc Hồng – 27/3/2012)

2.Hoạt động 2: Hệ thống câu hỏi phát vấn - Rút ra bài học đạo đức (5 phút)

Giáo viên: Nhận xét của em về suy nghĩ của một Việt Kiều khi đề cập đến thói quen tập thể dục của Bác?

Học sinh:  Trả lời.

( Bác Hồ tuy bận trăm công nghìn việc nhưng vẫn giữ thói quen luyện tập thể dục, bảo vệ sức khỏe thật tốt với tinh thần tích cực, tự giác. Người hiểu rõ vấn đề thể dục rất cần thiết để tăng cường sức khoẻ quốc dân và cải tạo nòi giống Việt Nam.

Giáo viên: Làm thế nào để rèn luyện thói quen biết bảo vệ sức khỏe của mình?

Học sinh: Trả lời.

( - Siêng năng, kiên trì luyện tập, không để những tác động khách quan làm ảnh hưởng đến sự cố gắng rèn luyện sức khỏe của mình. ( thể hiện tính tích cực.

- Đặt ra mục tiêu cho bản thân, chủ động và nghiêm túc thực hiện kế hoạch đã đề ra, không để ai phải nhắc nhở ( thể hiện tính tự giác.

Giáo viên: Chi tiết nào trong lời kêu gọi của Bác thể hiện tính tích cực, tự giác trong việc tập thể dục?

Học sinh: Trả lời.

( Tính tích cực, tự giác được thể hiện dựa trên tinh thần trách nhiệm, sự đóng góp vai trò, công sức của cá nhân vào những công việc chung của tập thể và xã hội.

( Trên hết, lời kêu gọi của Bác thể hiện sự mong muốn mỗi người sẽ phát huy sức mạnh của lòng nhiệt huyết, thái độ tích cực tự giác, quên mình vì lý tưởng, vì sự nghiệp giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà.
Giáo viên: Những biểu hiện của tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể và xã hội?

Học sinh: Trả lời.

( - Tích cực là luôn cố gắng, vượt khó, kiên trì học tập, làm việc và rèn luyện.

- Tự giác là chủ động làm việc, học tập, không để ai nhắc nhở.

Giáo viên: Em hãy liên hệ thực tế bản thân hoặc câu chuyện em bắt gặp trong cuộc sống về phẩm chất tích cực, tự giác?

Học sinh: Trả lời.

( Để rèn luyện tính tích cực tự giác, chúng ta phải xác định mục tiêu, lý tưởng, ước mơ, ... cho cuộc đời mình. Có như thế, chính ước mơ và lý tưởng sẽ trở thành động lực thôi thúc bản thân luôn phấn đấu, tích cực tự giác tham gia các hoạt động tập thể và xã hội. Qua đó, mỗi người tự nâng cao ý thức trách nhiệm của mình.

Rút kinh nghiệm

Bài 19:


LÒNG YÊU THƯƠNG

I. Mục tiêu cần đạt

Giúp học sinh: 

· Hiểu thế nào là yêu thương và thấy được những biểu hiện của yêu thương trong cuộc sống.

· Rèn luyện thói quen để trở thành người biết yêu thương.

· Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

II. Tài liệu và phương tiện

· Những mẫu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

· Tài liệu trên mạng và những sách tham khảo về Bác.

III. Phương pháp dạy học

· Giáo viên nêu một câu chuyện về Bác (lời kể, lời kêu gọi, tác phẩm…) gắn liền với phẩm chất đạo đức trên.

· HS trình bày suy nghĩ thông qua hệ thống câu hỏi phát vấn của GV, rút ra bài học về cách ứng xử đúng và đẹp trong cuộc sống.

IV. Hoạt động dạy học chủ yếu

1. Hoạt động 1: Giới thiệu câu chuyện Bác Hồ

Chú ngã có đau không?

Vào đầu năm 1954, tiết trời đã sang xuân, nhưng ở Việt Bắc vẫn còn rét. Gió bắc thổi mạnh, mưa phùn lâm râm gây nên cái lạnh buốt, Bác vẫn làm việc rất khuya. Bác khoác chiếc áo bông đã cũ, miệng ngậm điếu thuốc lá thỉnh thoảng lại hồng lên, tiếng máy chữ lách tách, lách tách đều đều…

Trời lạnh, nhưng được đứng gác bên Bác, tôi thấy lòng mình như được sưởi ấm lên. Tôi nhẹ bước chân đi vòng quanh lán. Một lần vừa đi, vừa nghĩ, tôi bị thụt chân xuống một cái hố tránh máy bay. Tôi đang tìm cách để lên khỏi hố, chợt nghe có tiếng bước chân đi về phía mình. Có tiếng hỏi:

· Chú nào ngã đấy?

Chưa kịp nhận ra ai, thì tôi đã thấy hai tay Bác luồn vào hai nách, chòm râu của Bác chạm vào má tôi. Tôi cố trấn tĩnh lại để nói một lời thì giật mình khi thấy Bác không khoác áo bông, Bác đi tất, một chân có guốc, một chân không, nước mắt tôi trào ra. Vừa kéo, Bác vừa hỏi:

· Chú ngã có đau không?

Bác sờ khắp người tôi, nắn chân, nắn tay tôi. Rồi Bác nói:

· Chú ngã thế đau lắm. Chú cứ ngồi xuống đây bóp chân cho đỡ đau. Ngồi xuống! Ngồi xuống!

Tôi bàng hoàng cả người, không tin ở tai mình nữa.

Có thật là Bác nói như vậy không! Bác ơi! Bác thương chúng cháu quá!

Tôi trả lời Bác:

· Thưa Bác, cháu không việc gì ạ. Rồi tôi cố gắng bước đi để Bác yên lòng.

Bác cưởi hiền hậu và căn dặn:” Bất cứ làm việc gì chú cũng phải cẩn thận”. Rồi Bác quay vào.

Tôi đứng nhìn theo Bác cho đến lúc lại nghe tiếng máy chữ của Bác kêu lên lách tách, đều đều trên nhà sàn giữa đêm Việt Bắc.

(Theo lời kể của tác giả Ngô Văn Núi, trong cuốn “Một số lời dạy và mẫu chuyện về tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh - NXB CTQG năm 2007”).

2. Hoạt động 2: Hệ thống câu hỏi phát vấn - rút ra bài học đạo đức

GV: Em tìm những chi tiết miêu tả trang phục của Bác khi ra đỡ anh chiến sĩ bị ngã?

HS: “Bác không khoác áo bông, Bác đi tất, một chân có guốc, một chân không”.

GV: Sau khi đỡ anh chiến sĩ Bác đã có những lời hỏi thăm như thế nào?

HS: 

·  Chú ngã có đau không?

Bác sờ khắp người tôi, nắn chân, nắn tay tôi. Rồi Bác nói:

· Chú ngã thế đau lắm. Chú cứ ngồi xuống đây bóp chân cho đỡ đau. Ngồi xuống! Ngồi xuống!

GV: Chi tiết “Bác không khoác áo bông, Bác đi tất, một chân có guốc, một chân không” ra đỡ anh chiến sĩ cùng những lời ân cần quan tâm của Bác cho chúng ta thấy Bác là người như thế nào?

HS: Bác có tấm lòng nhân ái, lo lắng cho anh chiến sĩ khi anh ngã, vội vã ra đỡ anh nên trang phục của Bác không chỉnh tề .Chính lòng yêu thương của Bác đã làm anh chiến sĩ vô cùng xúc động.

GV: Qua tấm gương về lòng yêu thương của Bác em hãy cho biết, em đã thể hiện lòng yêu thương của mình như thế nào đối với những người xung quanh mình?

HS:  Luôn quan tâm, hỏi thăm cha mẹ. Giúp cha mẹ những công việc phù hợp với lứa tuổi. Đối với bạn bè thì chân thành, chia sẽ những hoàn cảnh khó khăn của bạn.

Rút kinh nghiệm

Bài 20:

KHOAN DUNG

I. Mục tiêu cần đạt

Giúp học sinh: 

· Hiểu thế nào là khoan dung và thấy được những biểu hiện của lòng khoan dung thể hiện như thế nào trong cuộc sống.

· Rèn luyện thói quen để trở thành người có lòng khoan dung độ lượng trong cuộc sống hằng ngày

· Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

II. Tài liệu và phương tiện

· Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

· Tài liệu trên mạng và những sách tham khảo về Bác.

III. Phương pháp dạy học

· Giáo viên nêu một câu chuyện về Bác (lời kể, lời kêu gọi, tác phẩm…) gắn liền với phẩm chất đạo đức trên.

· HS trình bày suy nghĩ thông qua hệ thống câu hỏi phát vấn của giáo viên, rút ra bài học về cách ứng xử đúng và đẹp trong cuộc sống.

IV. Hoạt động dạy học chủ yếu

1. Hoạt động 1: Giới thiệu câu chuyện Bác Hồ

Thời dân ta bị thực dân Pháp thống trị, viên quan đầu tỉnh Nam triều Hưng Yên (Tổng đốc) từng viết sách báo chống cộng, xuyên tạc bôi nhọ Liên Xô, Cách mạng thành công, bị ta bắt. Một hôm, Chủ tịch Phi nhận được công văn của Bộ Nội vụ lệnh tha cho hắn. Chuyện viên quan phản động này bị bắt, cả tỉnh không ai không biết, vậy mà bây giờ lại có lệnh tha, thật khó ăn nói với nhân dân. Thế là Chủ tịch phóng ngay ô-tô lên Hà Nội, tới Bắc Bộ Phủ, nơi Cụ Hồ làm việc và may mắn được tiếp kiến Cụ Hồ. 

- Đồng chí cho bắt người ta có được cái lợi gì không? - Bác Hồ hỏi. 

Chủ tịch Phi lễ phép thưa: 

- Thưa Cụ! Nó đã viết sách báo chửi Cộng sản ạ!

- Việc đã lâu ngày, bây giờ bắt người ta liệu có ích lợi gì? Ông cha ta thường nói “xử nhân úy bất như xử nhân ái”. Đồng chí hãy nhớ không sợ người ta không theo mình, chỉ sợ lòng mình không rộng thôi. Đồng chí hãy về trao đổi với Ủy ban giải thích cho mọi người hiểu rồi tha cho người ta…

Thật là một bài học vô giá cho “ngài” Chủ tịch trong cảnh đất nước vừa giành được chính quyền, ngổn ngang trăm mối. Lòng khoan dung, độ lượng của Cụ Hồ thật bao la như biển cả.
2. Hoạt động 2: Hệ thống câu hỏi pháp vấn - rút ra bài học đạo đức

GV: Em có suy nghĩ gì về hành động trên i của Bác”?

HS: Trả lời.

( Bác Hồ thể hiện mình có lòng khoan dung.
GV: Làm thế nào để những điều chưa tốt trong mỗi con người sẽ mất dần đi?

HS: Trả lời.

( Mỗi người luôn tự tu dưỡng đạo đức, rèn luyện bản thân và biết giúp đỡ nhau hoàn thiện từng ngày; sẵn lòng vị tha, bỏ qua những lỗi lầm, thiếu sót của người khác và cố gắng không mắc lại lỗi lầm trước đó. Điều đó thể hiện cách sống: biết bao dung với người và nghiêm khắc với mình.

GV: Nêu một câu chuyện về lòng khoan dung mà em biết? Bản thân em sẽ rèn luyện đức tính khoan dung như thế nào?

HS: Trả lời.

( Bài học đạo đức: “Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại. Khoan dung là đức tính quý báu của con người, giúp cho mối quan hệ xã hội trở nên thân ái, tốt đẹp hơn.”

Rút kinh nghiệm:

Bài 21:
LIÊM KHIẾT
I. Mục tiêu cần đạt:
       Giúp học sinh:
· Hiểu thế nào là liêm khiết và biểu hiện liêm khiết trong cuộc sống.

· Rèn luyện thói quen để trở thành người liêm khiết và biết phân biệt được liêm khiết với tham lam.

· Hình thành thói quen tự kiểm tra hành vi của mình, có thái độ đồng tình ủng hộ với người sống liêm khiết. Học tập tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh cũng như các tấm gương liêm khiết của người khác.

II. Tài liệu- phương tiện:

· Tư liệu trên mạng, sách tham khảo về Bác.

· Sách giáo khoa GDCD 8 

· Sách giáo viên GDCD 8


III. Phư​ơng pháp:
· Phân tích xử lí tình huống

· Kích thích tư duy.

· Phát vấn
IV. Hoạt động chủ yếu :
1. Hoạt động 1: Giới thiệu câu chuyện Bác Hồ (5 phút)

Chuyện Đời Thường Của Bác Hồ

Tháng 12-1994, khi Tổng bí thư Đảng cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân sang Việt Nam tới thăm nơi ở và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã xúc động lưu trong sổ vàng lưu niệm: “Cách mạng đích nhân sinh, Lâm khiết đích khải mô”-Một đời vì sự nghiệp cách mạng, tấm gương sáng về sự liêm khiết.
Nơi ở bình dân

 Ông Vũ Kỳ-thư ký và các cán bộ giúp việc của Bác Hồ xúc động kể lại những mẩu chuyện đời thường của Bác: Sau kháng chiến thành công, đến cuối năm 1954 Bác mới chuyển về ở và làm việc tại Phủ Chủ tịch hiện nay. Nhưng Bác không ở trong Phủ mà chọn căn buồng của người thợ điện ngày trước, chỉ rộng chừng 12m2. Trong buồng chỉ kê chiếc giường một, một bàn và một ghế để làm việc, một tủ nhỏ đựng mấy bộ quần áo. Cái buồng ấy bất tiện cho Bác nhiều bề vì mùa đông gió lùa thẳng vào rất lạnh, mùa hè thì nóng hầm hập. Anh em nhiều lần xin Bác chuyển đến ở chỗ khác tốt hơn nhưng Bác không chịu. Bác nói: “... Bây giờ Bác ở trong buồng người thợ điện ấy cũng phong lưu nhiều rồi đấy. So với ngày trước ở trên rừng, trong hang... là sướng hơn rồi, so với đồng bào cũng sướng hơn rồi...”. Bác cũng không cho lắp đặt lò sưởi hay dùng quạt điện, vì Bác bảo đồng bào ta còn nghèo lắm. Đến năm 1957, anh em đề nghị Bác cho lắp chiếc máy điều hòa không khí. Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch trông nom sức khỏe của Bác đề nghị mấy lần, Bác đều không bằng lòng. Một lần Bác bảo: 

- Các chú đã gợi ý Bác đến mấy lần, chắc các chú đã chuẩn bị sẵn một cái máy rồi chứ gì? Nhưng hiện Bác chưa có nhu cầu, hơn nữa các đồng chí Trung ương khác đều chưa có, tại sao Bác lại có. Bác không dùng cái máy ấy đâu. Có cái máy ấy rồi thì ý của Bác thế này: Các chú đem về bệnh viện lắp vào buồng những người bệnh đau nặng. Hôm trước Bác tới thăm thấy ở bệnh viện rất nóng bức...

 Chiếc máy điều hòa ấy cuối cùng được mang tặng thương binh nặng, theo ý kiến của Bác. Còn Bác vẫn ở trong căn phòng ấy từ cuối 1954 đến mùa thu 1958 mới chuyển sang ở cái nhà sàn bằng gỗ mới được dựng lên...

2. Hoạt động 2: Hệ thống phát vấn, kích thích tư duy- rút ra bài học đạo đức (5 phút)

GV: Sau khi kháng chiến thành công, Bác chuyển về Phủ chủ tịch và ở trong căn buồng như thế nào?

HS: Bác ở trong căn buồng của người thợ điện ngày trước, chỉ rộng chừng 12m2.

GV: Tại sao một số đồng chí đề nghị Bác chuyển sang ở nơi khác ? Bác đã nói gì trước đề nghị này ?

HS: Vì cái buồng ấy bất tiện cho Bác nhiều bề, mùa đông gió lùa thẳng vào rất lạnh, mùa hè thì nóng hầm hập, nhưng Bác không chịu.

( Bác không màng đến lợi ích của bản thân mình, mà luôn quan tâm, chia sẻ và dành những điều tốt đẹp cho mọi người trước hết  - một nhân cách lớn về lối sống trong sạch, liêm khiết.

GV: Chi tiết nào trong câu chuyện cho thấy Bác là một người liêm khiết ?

HS: Trả lời.

( Bác sống thanh cao, không hám danh, vụ lợi hay toan tính cho bản thân mình.
GV: Nêu những biểu hiện liêm khiết mà em biết được trong cuộc sống ?

HS: Trả lời.

( Bài học đạo đức: Liêm khiết giúp con người cảm thấy thanh thản, được mọi người quý trọng và tin cậy, góp phần làm cho xã hội trong sạch tốt đẹp hơn.

Rút kinh nghiệm

Bài 22:


DŨNG CẢM
I. Mục tiêu cần đạt
      
 Giúp học sinh:
· Hiểu thế nào là dũng cảm và những biểu hiện dũng cảm trong cuộc sống.

· Rèn luyện thói quen để trở thành người dũng cảm và biết phân biệt được dũng cảm với hèn nhát, rụt rè.

· Hình thành thói quen tự kiểm tra hành vi của mình, có thái độ đồng tình ủng hộ với người dũng cảm. Học tập tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh cũng như các tấm gương dũng cảm của người khác.

II. Tài liệu - phương tiện
· Tư liệu trên mạng, sách tham khảo về Bác.

· Tranh ảnh Bác với thiếu niên, nhi đồng.


III. Phư​ơng pháp:
· Phân tích xử lí tình huống

· Kích thích tư duy.

· Phát vấn

· Trò chơi

IV. Hoạt động chủ yếu
1. Hoạt động 1: Giới thiệu câu chuyện Bác Hồ.

Khoảng trước ngày 2 tháng 6 năm 1911, Nguyễn Tất Thành bàn với một người bạn thân về chuyện ông muốn đi nước ngoài và rủ rê anh này đi theo. Nội dung câu chuyện được kể lại như sau]:

- Nguyễn Tất Thành: Tôi muốn đi ra ngoài, xem nước Pháp và các nước khác. Sau khi xem xét họ làm như thế nào, tôi sẽ trở về giúp đồng bào chúng ta. Nhưng nếu đi một mình, thật ra cũng có điều mạo hiểm, ví như khi đau ốm... Anh muốn đi với tôi không?

- Anh bạn: Nhưng lấy đâu ra tiền mà đi??,

- Nguyễn Tất Thành (vừa nói vừa giơ hai bàn tay): Đây, tiền đây! Chúng ta sẽ làm việc. Chúng ta sẽ làm bất cứ việc gì để sống và để đi, anh cùng đi với tôi chứ?.

Anh bạn đó nhận lời nhưng sau này không tham gia chuyến đi.

2. Hoạt động 2: Hệ thống câu hỏi phát vấn - Rút ra bài học đạo đức
GV:  Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước  vào thời gian nào?

HS: . Khoảng trước ngày 2 tháng 6 năm 1911
GV: Câu nói nào đã thể hiện sự dũng cảm của Bác ?
HS: Nguyễn Tất Thành (vừa nói vừa giơ hai bàn tay): Đây, tiền đây! Chúng ta sẽ làm việc. Chúng ta sẽ làm bất cứ việc gì để sống và để đi, anh cùng đi với tôi chứ?.

( Dũng cảm là đức tính đáng quý ở con người, thể hiện lòng can đảm, sẵn sàng đối mặt với những gian nan, thử thách; chứng tỏ sự quả cảm, kiên định thực hiện những điều đúng đắn, chân lý, lẽ phải.
GV: Hãy kể việc làm thể hiện lòng dũng cảm của em hoặc của bạn? Trái với đức tính dũng cảm là gì?

HS: Trả lời.

( Người dũng cảm luôn được mọi người kính trọng và yêu quý.
Rút kinh nghiệm

Bài 23:

TỰ TIN

I. Mục tiêu cần đạt

· Giúp học sinh hiểu thế nào là tự tin? Ý nghĩa của tự tin trong cuộc sống.

· Rèn luyện thói quen để trở thành người tự tin.

· Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

II. Tài liệu phương tiện

· Sách giáo khoa GDCD lớp 7.

· Sách giáo viên GDCD lớp 7.

· Tư liệu trên mạng, sách tham khảo về Bác.

III. Phương pháp dạy học

· Giáo viên nêu một câu chuyện về Bác (lời kể, lời kêu gọi, tác phẩm…) gắn liền với phẩm chất đạo đức trên.

· Học sinh trình bày suy nghĩ thông qua hệ thống câu hỏi phát vấn của giáo viên, rút ra bài học cho bản thân.

IV. Hoạt động dạy học chủ yếu

Hoạt động 1: Giới thiệu câu chuyện về Bác (5 phút)

Năm 1911, năm ấy Bác còn trẻ lắm, mới khoảng 21 tuổi. Một hôm anh Ba - tên của Bác hồi ấy - cùng một người bạn đi dạo khắp thành phố Sài Gòn, rồi bỗng đột nhiên anh Ba hỏi người bạn cùng đi:

- Anh Lê, anh có yêu nước không ?

Người bạn đột nhiên đáp :

- Tất nhiên là có chứ !

Anh Ba hỏi tiếp :

- Anh có thể giữ bí mật không ?

- Có.

- Tôi muốn đi ra nước ngoài, xem nước Pháp và các nước khác. Sau khi xem xét họ làm như thế nào, Tôi sẽ trở về giúp đồng bào chúng ta. Nhưng đi một mình, thật ra cũng có nhiều mạo hiểm, ví như đau ốm… Anh muốn đi với tôi không ?

- Nhưng bạn ơi ! Chúng ta lấy đâu ra tiền ra mà đi ?

- Đây, tiền đây - anh Ba vừa nói vừa giơ hai bàn tay. Chúng ta sẽ làm việc, chúng ta sẽ làm bất cứ việc gì mà sống và để đi. Anh cùng đi với tôi chứ ?

Bị lôi cuốn vì lòng hăng hái của Bác, người bạn đồng ý. Nhưng sau khi suy nghĩ kĩ về cuộc đi có vẽ phiêu lưu, anh Lê không có đủ can đảm để giữ lời hứa.
Còn Bác Hồ đã đi ra nước ngoài bằng chính đôi bàn tay của mình. Bác đã làm nhiều nghề khác nhau: Phụ bếp, bồi bàn, quét tuyết… và đi khắp năm châu, bốn biển để tìm con đường cứu dân, cứu nước khỏi ách đô hộ của thực dân phong kiến, giải phóng cho dân tộc.
Hoạt động 2: Hệ thống câu hỏi phát vấn, rút ra bài học đạo đức (5 phút)

Giáo viên: Vì sao Bác Hồ có thể ra đi tìm đường cứu nước mặc dù chỉ với hai bàn tay không?

Học sinh trả lời: Bác làm được điều đó chính nhờ vào sự tự tin vào khả năng của mình.

Giáo viên: Tìm những dẫn chứng thể hiện điều đó?

Học sinh trả lời: Bác nhìn thẳng và trả lời với bạn mình là “có”. Bác vừa nói vừa xòe rộng hai bàn tay để khẳng định với bạn mình rằng “Đây, tiền đây - anh Ba vừa nói vừa giơ hai bàn tay. Chúng ta sẽ làm việc, chúng ta sẽ làm bất cứ việc gì mà sống và để đi”.

Giáo viên: Qua câu chuyện trên, em rút ra bài học gì cho bản thân?

Học sinh trả lời: Qua câu chuyện trên chúng ta càng thêm kính trọng và yêu quý Bác. Bác là tấm gương về sự nỗ lực vượt qua những khó khăn trong cuộc sống bằng chính đôi bàn tay của mình, bằng niềm tin và nghị lực của bản thân để đạt được ước mơ.

( Rút ra bài học đạo đức: “Tự tin là tin tưởng vào khả năng của bản thân, chủ động trong mọi việc, dám tự quyết định và hành động một cách chắc chắn, không hoang mang dao động. Người tự tin cũng là người hành động cương quyết, dám nghĩ, dám làm.”

Rút kinh nghiệm

Bài 24:

TỰ LẬP

I. Mục tiêu cần đạt

· Giúp học sinh hiểu thế nào là tự lập? Thấy được những biểu hiện của tự lập trong cuộc sống.

· Rèn luyện thói quen để trở thành người tự lập.

· Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác

II. Tài liệu phương tiện

· Sách giáo khoa GDCD lớp 8.

· Sách giáo viên GDCD lớp 8.

· Tư liệu trên mạng, sách tham khảo về Bác.

III. Phương pháp dạy học

· Giáo viên nêu một câu chuyện của Bác gắn liền với phẩm chất đạo đức nêu trên.

· Học sinh trình bày suy nghĩ thông qua hệ thống câu hỏi phát vấn của giáo viên, rút ra bài học cho bản thân.

IV. Hoạt động dạy học chủ yếu

1. Hoạt động 1: Giới thiệu câu chuyện về đức tính tự lập của Bác (5 phút)

Những năm tháng Bác sống ở nước ngoài
Rời Tổ quốc ra đi tìm đường giải phóng dân tộc thoát vòng nô lệ, ngoài hành trang quý giá nhất là lòng yêu nước cháy bỏng, Nguyễn Tất Thành chỉ có hai bàn tay trắng. Tuy nhiên, người thanh niên yêu nước ấy đã tự xác định quyết tâm vượt mọi gian nan vất vả để thực hiện cho bằng được nguyện vọng tha thiết của mình.

Khó khăn thử thách đầu tiên đến với anh là cuộc sống hàng ngày. Nguyễn Tất Thành sẵn sàng nhận làm bất cứ việc gì. Làm phụ bếp, mỗi ngày Tất Thành phải làm việc từ 4 giờ sáng đến 9 giờ tối, từ quét dọn, đốt lửa trong lò, khuân than, xuống hầm khuân thức ăn, dọn cho bọn chủ bếp người Pháp ăn, rửa nồi, chảo... Có những cái chảo bằng đồng to và nặng quá anh phải kéo lê trên sàn tàu. Suốt ngày đẫm mồ hôi và bụi than. Có lần sóng lớn, tàu chòng chành, anh suýt bị sóng cuốn đi.

Cuối năm, con tàu Đô đốc La-tut-sơ Tơ-rê-vin-lơ phải sửa chữa. Nguyễn Tất Thành được ông chủ tàu đưa về nhà ở Xanh A-đơ-rét-xơ và giao cho công việc làm vườn.

Khoảng quý I năm 1913, để thực hiện ý định đi "xem các nước", Nguyễn Tất Thành đã đến nước Anh. Sau khi đến nước Anh, để sinh sống anh nhận công việc cào tuyết trong một trường học. Công việc quá vất vả và mệt nhọc, anh chỉ làm được một ngày, đành bỏ. Sau đó, Nguyễn Tất Thành tìm được việc khác là đốt lò,. Tiếp đó, Nguyễn Tất Thành lại đến xin việc làm ở Khách sạn Cac-lơ-tơn (Luân Đôn). 

Cuối năm 1917, Nguyễn Tất Thành từ Anh trở lại Pháp. Anh vẫn sống đạm bạc với nghề phóng ảnh và rửa ảnh, có lúc sống bằng nghề vẽ tranh trên chao đèn.

Tuy cuộc sống vật chất rất nghèo khổ, mùa đông không đủ chăn ấm, ban ngày phải bỏ viên gạch vào lò đốt nóng để đêm bọc thêm giấy báo lót xuống dưới đệm để lấy hơi ấm nhưng Nguyễn Tất Thành vẫn kiên trì lý tưởng tìm con đường cứu nước cứu dân của mình.

2. Hoạt động 2: Hệ thống câu hỏi phát vấn, rút ra bài học đạo đức (5 phút)

Giáo viên: Em có suy nghĩ gì về cuộc sống của Bác khi sống ở nước ngoài ?

Học sinh: Bác sống vất vả cực nhọc nhưng rất tự lập, không dựa dẫm và phụ  thuộc vào ai.
Giáo viên: Trong cuộc sống, những việc làm nào thể hiện đức tính tự lập mà em biết?

Học sinh: trong học tập_ tự học bài, làm bài, không cần ai nhắc nhở, giám sát. Trong gia đình, phụ giúp cha mẹ làm việc nhà. Ở nhà trường, tích cực tham gia các hoạt động do trường phát động, ...

Giáo viên: Theo em, tự lập trong cuộc sống là dễ hay khó?

Học sinh tự trả lời theo ý của mình.

Giáo viên rút ra bài học: “tự lập là tự làm lấy, tự giải quyết công việc, tự lo liệu, tạo dụng cuộc sống của mình, không trông chờ, ỷ lại, dựa dẫm, phụ thuộc vào người khác”.

Rút kinh nghiệm

Bài 25:
BIẾT ƠN

I. Mục tiêu cần đạt
Giúp học sinh: 

· Hiểu thế nào là biết ơn và biểu hiện của lòng biết ơn, ý nghĩa của việc rèn luyện lòng biết ơn.

· Biết tự đánh giá hành vi của bản thân và người khác về lòng biết ơn.

· Phê phán những hành vi vô ơn, bạc bẽo, vô lễ với mọi người.

· Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ.

II. Tài liệu - phương tiện
· Sách giáo khoa GDCD lớp 6.

· Sách giáo viên GDCD lớp 6.

· Sách bài tập tình huống GDCD lớp 6.

· Tư liệu trên mạng, sách tham khảo về Bác.

III. Phương pháp dạy học
· Giáo viên nêu một câu chuyện về Bác (lời kể, lời kêu gọi, tác phẩm,… ) gắn liền với phẩm chất đạo đức trên.

· Học sinh trình bày suy nghĩ thông qua hệ thống câu hỏi phát vấn của giáo viên, rút ra bài học về cách ứng xử đúng và đẹp trong cuộc sống.

IV. Hoạt động dạy học chủ yếu

1. Hoạt động 1: Giới thiệu câu chuyện Bác Hồ (5phút)

                           Chuyện kể về chuyến thăm Đền Hùng của Bác

          Chiều hôm trước, đồng chí Song Hào - Chính uỷ Đại đoàn 308 (Đại đoàn Quân Tiên phong) báo cho tôi chuẩn bị xe, xăng để đi đường dài.

6 giờ sáng ngày 18-9-1954, đoàn xe rời thị xã Thái Nguyên đi Đại Từ, leo qua đèo Khế. Gần đến Sơn Dương đoàn xe từ từ đứng lại, đồng chí thường trực hướng dẫn xe vào bãi đỗ.

         Bác Hồ nói chuyện với chiến sĩ khi về thăm Đền Hùng.

          Một điều làm chúng tôi hết sức ngỡ ngàng là Bác Hồ và một số đồng chí đã có mặt ở đây - một cánh rừng thưa với mấy nếp nhà tranh tre. Bác ra tận nơi đỗ xe gặp đồng chí Song Hào và đồng chí Vương Thừa Vũ - Đại đoàn trưởng.

Bác đội mũ cát trắng, mặc bộ quần áo nâu sẫm, cổ quàng khăn, đi dép cao su. Bác hơi gầy nhưng nét mặt hồng hào, bước đi rắn chắc.

          Bác quay sang chúng tôi. Anh em lái xe, thư ký, công vụ đều đứng dậy chào Bác.

Bác đến gần tôi ân cần:

- Chú là lái xe, chạy cho tốt và an toàn.

        Chúng tôi đồng thanh: Vâng ạ!

        Đoàn xe tiếp tục lên đường, đưa Bác lên thăm Tỉnh uỷ Tuyên Quang rồi quay về hướng Việt Trì tỉnh Phú Thọ, đến Đền Hùng khoảng 2 giờ chiều, Bác cùng đoàn cán bộ đi lên cổng chính khu Đền Hùng.

         Xế chiều, Bác cùng mấy đồng chí và một cụ già địa phương lên núi Nghĩa Lĩnh, Bác ngắm nhìn ngã ba sông Bạch Hạc (nơi hợp lưu sông Lô, sông Đà, sông Thao). Sau bao nhiêu năm bôn ba thế giới tìm đường cứu nước, bây giờ Bác mới có dịp về với cội nguồn.

        Sáng hôm sau, Bác đến thăm Đền Tổ, Đền Thượng, Đền Hạ, Bác chăm chú đọc các hoành phi câu đối.

         Khoảng 9 giờ sáng ngày 19/9/1954, Bác trở về Đền Giếng gặp cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn 308 sắp làm nhiệm vụ tiếp quản Thủ đô Hà Nội.

Bác hỏi:

- Các chú có mệt không, đã ăn uống gì chưa?

       Rồi Bác nói về công lao các vua Hùng dựng nước và giữ nước, về tầm quan trọng của Thủ đô, Bác nhắc nhở bộ đội phải kính trọng dân, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, kỷ luật quân đội cách mạng. Bác căn dặn bộ đội phải thường xuyên học tập, rèn luyện, giữ nghiêm kỷ luật. Bác nói: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước” - một câu nói đã trở thành bất hủ, in đậm trong trái tim khối óc mọi thế hệ Việt Nam.

        Bộ đội vỗ tay ran, tất cả đứng dậy hứa với Bác quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Buổi nói chuyện của Bác không dài, chỉ khoảng nửa giờ. Mặc dù thời gian ngắn nhưng những tư tưởng lớn, tình cảm sâu nặng của Bác đã thấm sâu vào tâm trí mỗi người.

Hơn nửa thế kỷ đã qua, lời Bác ân cần “chú là lái xe, chạy cho tốt và an toàn” đã theo tôi suốt cuộc đời. Và chuyến đi theo Bác về Đền Hùng năm ấy là kỷ niệm sâu sắc nhất đời tôi.
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2. Hoạt  động 2: Hệ thống câu hỏi phát vấn - rút ra bài học đạo đức (5 phút)

GV: Em có suy nghĩ gì về câu nói của Bác “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước” ?

HS trả lời: chúng ta phải biêt ơn vua Hùng người đã có công dựng nước. Học sinh phải luôn nhớ về cội nguồn dân tộc.

GV: Những chi tiết nào trong truyện cho thấy Bác Hồ là người thể hiện lòng biết ơn?
HS trả lời: Bác Hồ đến thăm tỉnh ủy Tuyên Quang, thăm Đền Tổ, Đền Thượng, Đền Hạ, Đền Giếng.

Bác nói về công lao của các vua Hùng dựng nước và giữ nước, về tầm quan trọng của thủ đô. Bác nhắc nhở bộ đội phải kính trọng dân, giữ gìn phẩm chất đạo đức, kỉ luật quân đội cách mạng, phải thường xuyên học tập, rèn luyện kỉ luật.

GV: Chúng ta phải biết ơn những ai? Vì sao phải biết ơn? 

HS trả lời: Biết ơn tổ tiên, ông bà, cha mẹ, thầy cô.

                     Người giúp đỡ chúng ta lúc khó khăn.

                     Đảng CSVN và Bác Hồ, anh hùng liệt sĩ,

Vì: những người sinh thành nuôi dưỡng ta.

      Mang đến cho chúng ta những điều tốt lành.

     Có công bảo vệ Tổ quốc, đem lại độc lập tự do.
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                Biết ơn là bày tỏ thái độ, trân trọng, tình cảm và những việc làm đền ơn, đáp nghĩa đối với những người đã giúp đỡ mình, với những người có công với dân tộc, đất nước.

Tục ngữ:    Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.

                  Uống nước nhớ nguồn

Rút kinh nghiệm

Bài 26:

TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO

I. Mục tiêu cần đạt:

Giúp học sinh:

· Hiểu thế nào là tôn sư trọng đạo,ý nghĩa của tôn sư trọng đạo.

· Biết phê phán những thái độ và hành vi vô ơn đối thầy giáo ,cô giáo.

· Rèn luyện để có thái độ tôn sư trọng đạo.

· Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ.

II. Tài liệu –phương tiện.

· Sách giáo khoa GDCD7

· Sách giáo viên GDCD7

· Sách bài tập tình huống GDCD7

· Tư liệu trên mạng ,sách tham khảo về Bác Hồ.

III. Phương pháp dạy học ;

· Giáo viên nêu câu nói của Bác nói về tôn sư trọng đạo

· Học sinh suy nghĩ thông qua hệ thống câu hỏi  phát vấn của giáo viên ,rút ra bài học và cách ứng xử đúng và đẹp trong cuộc sống.

IV. Hoạt động dạy học chủ yếu:

1. Hoạt động 1: Giáo viên giới thiệu tôn sư trong đạo là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc, trích dẫn câu nói của Bác Hồ:

“Nhân dân ta có truyền thống hiếu học, truyền thống đó xuất phát từ quá trình đấu tranh sinh tồn, dựng nước và giữ nước, bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ và nền văn hoá dân tộc. Tinh thần hiếu học cũng là tinh thần yêu nước được trải nghiệm theo chiều dài lịch sử và trở thành một phần cơ bản trong chủ nghĩa yêu nước của nhân dân ta. Truyền thống tôn sư trọng đạo khởi nguồn từ đó, là nền tảng cơ bản của Đạo học, là đạo lý cuộc sống được nhân dân trân trọng vun đầy, giữ gìn và phát triển qua hàng ngàn năm lịch sử của dân tộc”. 

-Tôn sư là gì?

(Tôn sư là kính trọng thầy. Biết ơn người đã hướng dẫn ta lao động cần mẫn, có khoa học, để cải tạo cuộc sống, xây dựng hạnh phúc ấm no.

-Thế nào là trọng đạo?

(Trọng đạo là hiểu biết về đạo lý và trân trọng “Học làm người”.  

Truyền thống đó của Dân tộc ta đã được hun đúc, xây đắp qua nhiều giai đoạn lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. 

 Các thế hệ người Thầy làm tôn vinh cho sự nghiệp trồng người như: thầy Chu Văn An, Lê Quý Đôn, Nguyễn Thiếp … mãi mãi được vinh danh trong sử sách. 

Thầy Nguyễn Tất Thành với lòng yêu nước sâu nặng và khát khao ước nguyện cứu nước, cống hiến cả đời mình cho Độc lập tự do của dân tộc. Lãnh đạo Đảng ta, nhân dân ta xây dựng nước Việt Nam dân chủ, văn minh tươi đẹp như ngày nay 

       Bác Hồ nói: “Vì lợi ích mười năm trồng cây 

                           Vì lợi ích trăm năm trồng người” 

Người luôn coi trọng sự nghiệp giáo dục  nước nhà, mong muốn “ai cũng được học hành, được ấm no hạnh phúc” đó cũng là muốn phát huy việc học, tinh thần hiếu học của dân tộc, chính là truyền thống Tôn sư trọng đạo của dân tộc ta. 

       Với tư tưởng giáo dục của Hồ Chí Minh, Đảng và Nhà nước ta đã chọn ngày 20/11 hàng năm là ngày kỷ niệm truyền thống Nhà giáo Việt Nam nhằm tôn vinh những người đã, đang hết lòng vì sự nghiệp Giáo dục của nước nhà. 

Đó là dịp để xã hội tôn vinh người Thầy. Nhà nhà, người người đều nghĩ đẹp và trân trọng những người Thầy nói riêng và sự nghiệp giáo dục  của dân tộc nói chung.

2. Hoạt động 2: Hệ thống câu hỏi phát vấn-rút ra bài học đạo đức

3. Tình huống:

Hàng năm, cứ đến Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11, trường lại mời họp các thầy, cô giáo đã nghỉ hưu.

Năm nay, sân trường đông vui với nhiều thế hệ thầy,cô giáo và học sinh. Cuộc vui đã đến lúc chia tay. Một thầy giáo già chống gậy đi cùng một cô giáo già, bóng họ liêu xiêu trong cái rét đầu mùa. Một cô giáo trẻ đã đến bên họ và dắt tay từng người xuống tận bậc thang cuối cùng , sau đó dìu vào trong xe ô tô và cúi đầu chào cung kính.

GV: Em có suy nghĩ gì về hành động của cô giáo trẻ trong tình huống trên?
(HS 

Trò mãi mãi kính yêu thầy cô, hết lòng học tập để trở thành người hữu ích.

GV: Nêu những biểu hiện của tôn sư trọng đạo và không tôn sư trọng đạo?

(HS

Bài học đạo đức: Tôn sư trọng đạo là truyền thống quý báu của dân tộc ta là nét đẹp trong tâm hồn của mỗi con người.

Rút kinh nghiệm

Bài 27:
CHÍ CÔNG VÔ TƯ

I. Mục tiêu cần đạt

Giúp học sinh:

- Hiểu thế nào là chí công vô tư và thấy được những biểu hiện của chí công vô tư trong cuộc sống.

- Rèn luyện thói quen để trở thành người biết sống công bằng.

- Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ.

II. Tài liệu - phương tiện

- Sách giáo khoa GDCD lớp 9.

- Sách giáo viên GDCD lớp 9.

- Sách bài tập tình huống GDCD lớp 9.

- Tư liệu trên mạng, sách tham khảo về Bác.

III. Phương pháp dạy học

- Giáo viên nêu một câu chuyện về Bác (lời kể, lời kêu gọi, tác phẩm, ...) gắn liền với phẩm chất đạo đức trên.

- Học sinh trình bày suy nghĩ thông qua hệ thống câu hỏi phát vấn của GV, rút ra bài học về cách ứng xử đúng và đẹp trong cuộc sống.

IV. Hoạt động dạy học chủ yếu

1. Hoạt động 1: Giới thiệu câu chuyện Bác Hồ.

Bác cũng phải có giấy mà!

Chiến sĩ Lý Phúc Nha được đại đội trưởng phân công bảo vệ một khu vực quan trọng trong địa điểm tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II năm 1951 tại Kim Bình, Chiêm Hóa, Tuyên Quang. Đại đội trưởng dặn: “Khu vực đơn vị ta bảo vệ là cả con người, thì nơi này là bộ óc. Mặc dầu các đại biểu đã có giấy ra vào và phù hiệu, nhưng phải kiểm tra thật kỹ để bảo đảm nghiêm mật”.

Lúc sau, Nha thấy một cụ già người cao, đội nón cũ, quần xắn đến đầu gối, chân đi dép cao su, vai mang túi vải, xăm xăm đi về phía mình. Ông cụ hiền từ hỏi:

- Chú gác ở đây à ?

- Dạ !

- Thấy ông cụ định bước vào khu vực cấm, Nha bối rối, vội hỏi:

- Cụ cho cháu xem giấy ra vào ạ.

- Bác đây mà, chú cũng hỏi giấy ư ?

Một cán bộ vừa đi đến, thấy thế cũng bảo:

- Bác đấy, thế mà đồng chí cũng hỏi giấy thì lạ thật !

- Bác cũng phải có giấy mà ! Có giấy thì mới được vào mà !

Người cán bộ toan gắt với Nha, thì ông cụ đã bảo anh ta đi gọi cán bộ đại đội và ôn tồn hỏi:

- Chú người dân tộc gì ? Quê ở đâu ? Vào bộ đội lâu chưa ?

Lúc này Nha mới thấy ông cụ quen quen, lại hỏi han thân mật, bèn thưa:

- Dạ, cháu người Sán Chỉ, quê ở Thái Nguyên, vào bộ đội được hơn một năm rồi ạ.

Giữa lúc ấy, đại đội trưởng chạy tới, vẻ hốt hoảng:

- Bác Hồ đấy mà, sao đồng chí không để Bác vào nhà của Bác?

Nha sung sướng vì được gặp Bác Hồ, nhưng lại bối rối tự trách mình sao lại đi hỏi giấy Bác. Bác tươi cười:

- Chú làm nhiệm vụ như vậy là tốt.

Nghe Bác nói thế, Nha mới hết lo.

Sáng hôm sau, hết giờ thể dục, Bác gọi Nha và cán bộ chỉ huy lên gặp. Bác bảo mọi người ngồi, rồi Bác tự tay rót nước mời. Đoạn, Bác lấy trong cuốn sách ra một tấm ảnh của Bác, cầm bút ghi mấy dòng chữ phía sau, trao cho Lý Phúc Nha và nói:

- Chú Nha mới vào bộ đội chưa biết Bác. Hôm qua thấy Bác không có giấy nên không cho vào nơi quy định, như vậy là đúng và đáng khen. Bác thưởng chú Nha chiếc ảnh của Bác. Còn đại đội trưởng và chính trị viên trao nhiệm vụ cho chiến sĩ chưa rõ, lại chưa giới thiệu cho chiến sĩ biết Bác, làm trở ngại đến công việc, Bác phê bình. Các chú có đồng ý không ?

Từ chỗ Bác trở về, Nha sung sướng và cảm động, nhưng cứ thương đại đội trưởng và chính trị viên vì mình mà bị phê bình.

Tư liệu (- http://phuly.edu.vn/bacho)

2. Hoạt động 2: Hệ thống câu hỏi phát vấn - Rút ra bài học đạo đức (5 phút) 

GV: Em có suy nghĩ gì về việc làm của Bác? Sao Bác lai thưởng cho Nha?

HS: Trả lời.

( Không nên vì mình mà mọi người phải khó xử. Bác thưởng cho Nha vì Nha đã làm việc rất công bằng,chấp hành nghiêm túc, kỉ luật trong công việc.
GV: Chi tiết nào trong câu chuyện trên cho thấy Bác Hồ là người biết thể hiện tính công bằng ?

HS: Trả lời.

( Câu chuyện trên cho thấy Bác là người rất ghét thói quan liêu, hách dịch. Bác coi đó là một là việc làm đúng, nghiêm túc và công bằng, ai cũng như ai thì kỷ luật mới nghiêm.
GV: Những biểu hiện của chí công vô tư  trong gia đình, nhà trường và xã hội?

HS: Trả lời.

( Chí công vô tư  là công bằng, ngay thẳng, không thiên vị, giải quyết công việc theo lẽ phải, luôn biết đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân ở mọi lúc mọi nơi.

GV: Em hãy liên hệ thực tế bản thân hoặc câu chuyện em bắt gặp trong cuộc sống về phẩm chất chí công vô tư ?

HS: Trả lời.

( Bài học đạo đức: “Chí công vô tư là phẩm chất đáng quý của con người, thể hiện qua việc làm, hành động và cuộc sống hàng ngày ở mọi lúc mọi nơi.”

Rút kinh nghiệm

Bài 28:

TỰ CHỦ

I. Mục tiêu cần đạt
         Giúp học sinh hiểu:

· Thế nào là tự chủ , ý nghĩa của tính tự chủ trong cuộc sống cá nhân và xã hội.

· Sự cần thiết phải rèn luyện và cách rèn luyện để trở thành một người có tính tự chủ

· Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ.

II. Tài liệu - phương tiện
· Sách giáo khoa GDCD lớp 9.

· Sách giáo viên GDCD lớp 9.

· Sách bài tập tình huống GDCD lớp 9.

· Tự liệu trên mạng sách tham khảo về Bác.

III. Phương pháp dạy học
· GV nêu một câu chuyện về Bác (Lời kể, lời kêu gọi, tác phẩm, ...) gắn liền với phẩm chất đạo đức trên.

· Học sinh trình bày suy nghĩ thông qua hệ thống câu hỏi phát vấn của giáo viên, rút ra bài học về cách ứng xử đúng và đẹp trong cuộc sống.

IV. Hoạt động dạy học chủ yếu
1. Hoạt động 1 : Giới thiệu câu chuyện Bác Hồ
Tài ứng khẩu của Bác

Năm 1946, trên đường từ Pháp về Việt Nam đến vùng biển Cam Ranh, Bác nhận được bức điện của Đô đốc Đác-giăng-li-ơ xin gặp Bác trong cảng, mục đích của chúng là giễu võ dương oai để uy hiếp tinh thần Bác. Trong bộ quần áo giản dị Bác ngồi giữa một bên là Đô đốc hải quân Pháp, bên kia là Thống soái lục quân Pháp ở Viễn đông với những bộ quân phục sáng loáng các thứ bội tinh, quân hàm, quân hiệu. Đác giăng-li-ơ giọng mỉa mai bóng gió: Thưa ông Chủ tịch ông đã được đóng bộ khung rất đẹp của hải và lục quân đó. Bác thản nhiên mỉm cười: Đô đốc biết đó, giá trị là ở bức họa chứ không phải bộ khung. Chính bức họa đem lại giá trị cho bộ khung. Bất ngờ và cay cú trước tài ứng xử thông minh của Bác, cả hai không dám nói xách mé nữa mà tỏ ra rất lịch lãm và kính phục.

Khi bàn về quy định các phù hiệu đi lại trên xe của ủy ban liên hiệp thi hành Hiệp định Giơ-ne-vơ, phía Pháp đề nghị trên xe có hai lá cờ một bên của ta một bên của Pháp, còn phía dưới là cờ chính quyền Bảo Đại. Việc được hỏi ý kiến Bác. Bác bảo cứ chấp nhận đi rồi sẽ có những diễn biến lý thú. Đúng như Bác nói, khi xe đi đến đâu dân cũng chế giễu lá cờ ăn theo ngoại bang. Chuyện tếu lan khắp nơi 3 cột 3 cờ có ý nhạo báng cờ Bảo Đại. Bọn bù nhìn ngụy quyền phản đối đòi thay đổi. Ta lấy cớ, đó là ý của Pháp nêu ra.

Thời kỳ kháng chiến chống Pháp, có một cán bộ cao cấp nước ngoài khi đứng trước hàng quân cứ nói thao thao bất tuyệt nào là chê ta cái này cái nọ, cứ yêu cầu làm theo họ thế này thế kia. Bác nghe, rất bực nhưng không nói gì. Đến giờ nghỉ, cùng ngồi uống nước Bác giới thiệu đồng chí Hoàng Đạo Thuý trước đây là hướng đạo sinh, nay là cán bộ phụ trách công tác thông tin của quân đội. Vị cán bộ nọ hết sức thắc mắc vì sao lại giao một nhiệm vụ quan trọng như thế cho một hướng đạo sinh, Bác bảo: Nước chú khác, nước chúng tôi khác. Ông ta chắc hiểu ý Bác.

(theo “117 CHUYỆN KỂ VỀ TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH” 
                                           - Ban Tuyên giáo Trung ương)

2. Hoạt đông 2: Hệ thống câu hỏi phát  vấn - Rút ra bài học đạo đức. 

GV: Trong câu chuyện trên em có suy nghĩ gì về tính tự chủ của Bác?

HS : Câu chuyện cho thấy Bác Hồ luôn tự chủ được bản thân và làm chủ được tình thế trước sự khiêu khích của kẻ thù. Bác luôn cư xử nói năng nhẹ nhàng và khôn ngoan trước kẻ thù.

GV: Những lợi ích của Bác Hồ trong các tình huống trên?

HS:Không gây ra mâu thuẫn, không tạo thêm tình huống bất lợi cho bản thân.

( Được mọi người khâm phục và kính trọng.

GV: Vì sao cần có thái độ ôn hòa  từ tốn trong giao tiếp với người khác?

HS: Giúp ta hòa đồng với mọi người và được mọi người yêu quý.

( Giúp ta thành công trong cuộc sống.

GV: Em hãy nêu những biểu hiện của tính tự chủ?
HS: Bình tĩnh, ôn hòa, từ tốn, gặp khó khăn luôn chủ động để giải quyết, ...

GV: Chúng ta phải rèn luyện tính tự chủ như thế nào?

HS: Suy nghĩ kỹ trước mọi việc, tự kiểm điểm bản thân để rút kinh nghiệm.

* Bài học đạo đức

Dù ai nói ngả nói nghiêng

Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân

Rút kinh nghiệm

Bài 29:

DÂN CHỦ

I. Mục tiêu cần đạt

Giúp học sinh

- Hiểu thế nào là dân chủ và thấy được những biểu hiện của dân chủ trong cuộc sống.

- Lợi ích của việc phát huy dân chủ, là điều kiện để mọi người phát triển nhân cách và góp phần xây dựng một xã hội công bằng dân chủ, văn minh.

- Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ.

II. Tài liệu - phương tiện

- Sách giáo khoa GDCD lớp 9.

- Sách giáo viên GDCD lớp 9.

- Sách bài tập tình huống GDCD lớp 9.

- Tư liệu trên mạng, sách tham khảo về Bác.

III. Phương pháp dạy học

- GV nêu 1câu chuyện về Bác (lời kể, lời kêu gọi, tác phẩm, ...) gắn liền với phẩm chất đạo đức trên.

- HS trình bày suy nghĩ thông qua hệ thống câu hỏi phát vấn của GV, rút ra bài học về cách ứng xử nhằm phát huy tính dân chủ của bản thân.

IV. Hoạt động dạy học chủ yếu

1. Hoạt động 1: Giới thiệu câu chuyện Bác Hồ (5 phút)

Dân chủ là dân làm chủ
Bác Hồ có cách giáo dục cán bộ rất tài tình. Không lý luận dài dòng, chỉ mấy lời giản dị, cụ thể mà sâu sắc, thấm thía. Một lần, Bác Hồ đến thăm trường cán bộ miền Nam. Bác cháu rất vui vẻ. Trong câu chuyện, Bác hỏi:

- Bác đố các chú: Ai to nhất nước Việt Nam?

- Thưa Bác: Bác ạ, Bác ạ! Tất cả đều đồng thanh trả lời.

Bác bảo: “Các chú ngồi xuống, các chú phong kiến quá. Bác đọc cho các chú nghe nhé: Việt Nam dân chủ cộng hòa. Ai là chủ đây, các chú? À, dân chủ, vậy là dân làm chủ, còn Bác cháu ta chỉ là công bộc của nhân dân mà thôi”.

2. Hoạt động 2: Hệ thống câu hỏi phát vấn - Rút ra bài học đạo đức (5 phút)

GV: Em có suy nghĩ gì về câu nói của Bác “À, dân chủ, vậy là dân làm chủ, còn Bác cháu ta chỉ là công bộc của nhân dân mà thôi”?

HS: Trả lời.

( Người dân phải được phát huy quyền làm chủ của mình. Những cán bộ công chức Nhà nước phải là người đại diện cho quyền lợi và tiếng nói của người dân, biết lắng nghe ý kiến của nhân dân.
GV: Em hiểu thế nào là dân chủ? Lấy ví dụ.

HS: Trả lời.

( Dân chủ là mọi người được làm chủ công việc của tập thể và xã hội. Mọi người phải được biết, được cùng tham gia bàn bạc, góp phần thực hiện và giám sát những công việc chung của tập thể hoặc của xã hội, có liên quan đến mọi người, đến cộng đồng và đất nước.
GV: Những biểu hiện của dân chủ trong gia đình, nhà trường và xã hội?

HS: Trả lời.

( Dân chủ là để mọi người thể hiện và phát huy được sự đóng góp của mình vào những công việc chung, góp phần thực hiện mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

GV: Em hãy liên hệ thực tế bản thân hoặc câu chuyện em bắt gặp trong cuộc sống về tính dân chủ?

HS: Trả lời.

( Bài học đạo đức: “Thực hiện tốt dân chủ sẽ tạo ra sự thống nhất cao về nhận thức, ý chí và hành động của mọi người.”

Rút kinh nghiệm

Bài 30

KẾ THỪA VÀ PHÁT HUY 

I. Mục tiêu cần đạt

Giúp học sinh: 

· Hiểu được thế nào là truyền thống tốt đẹp của dân tộc và một số truyền thống tiêu biểu của dân tộc Việt Nam.

· Ý nghĩa của truyền thống của dân tộc và sự cần thiết phải kế thừa, phát huy truyền thống tốt dân tộc.

· Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

II. Tài liệu và phương tiện

· Những mẫu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

· Tài liệu trên mạng và những sách tham khảo về Bác.

III. Phương pháp dạy học

· Giáo viên nêu một câu chuyện về Bác (lời kể, lời kêu gọi, tác phẩm…) gắn liền với phẩm chất đạo đức trên.

· HS trình bày suy nghĩ thông qua hệ thống câu hỏi phát vấn của GV, rút ra bài học về cách ứng xử đúng và đẹp trong cuộc sống.

IV. Hoạt động dạy học chủ yếu

1. Hoạt động 1: Giới thiệu câu chuyện Bác Hồ

Thấu hiểu phong tục

Có lần, một đoàn đại biểu phụ nữ Mỹ sang thăm nước ta theo lời mời của Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Đoàn đến vào đúng dịp lễ Noel. Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ chuẩn bị chiêu đãi đoàn tại khách sạn Thống Nhất. Trước đó, Ban Tổ chức đã đến báo cáo với Bác chương trình hoạt động của đoàn và dự kiến có một buổi Bác tiếp đoàn. Sau khi nghe báo cáo, Bác hỏi:

- Các cô định tổ chức chiêu đãi đoàn thế nào?

Người phụ trách báo cáo với Bác sẽ chiêu đãi đoàn những món ăn dân tộc của Việt Nam. Ngoài ra trong phòng còn đặt một cây thông Nô-en như phong tục của người Mỹ trong ngày lễ này. Nghe xong, Bác cười và bảo:

- Các cô tiếp đoàn bằng những món ăn dân tộc như thế là tốt. Nhưng theo Bác biết ở Mỹ, ăn mừng lễ Noel bao giờ cũng có món thịt gà tây đặt nguyên cả con. Các cô nên làm thêm món đó.

Biết được chi tiết đó, tổ phục vụ đã cho chuẩn bị đúng như vậy. Trong buổi chiêu đãi, tất cả các thành viên trong đoàn phụ nữ Mỹ rất ngạc nhiên và cảm động khi được tiếp đón hết sức ân cần, chu đáo.

Bác sống và làm việc ở nước Mỹ đã lâu rồi, vậy mà Bác vẫn còn nhớ rất kỹ phong tục trên. Đúng là Bác Hồ không những yêu thương, quý trọng người dân lao động mà còn thấu hiểu cả phong tục, tập quán của dân tộc các nước mà Bác đã đi qua.

2. Hoạt động 2: Hệ thống câu hỏi pháp vấn - rút ra bài học đạo đức

GV: Đoàn Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tiếp đãi đoàn đại biểu phụ nữ Mỹ khi sang thăm Việt Nam ngay đúng vào dịp Noel như thế nào?

HS: Người phụ trách báo cáo với Bác sẽ chiêu đãi đoàn những món ăn dân tộc của Việt Nam. Ngoài ra trong phòng còn đặt một cây thông Nô-en và 1con gà tây như phong tục của người Mỹ trong ngày lễ này.

GV: Thái độ của tất cả các thành viên trong đoàn đại biểu Mỹ như thế nào trước thái độ phục vụ của người Việt Nam?

HS: Trong buổi chiêu đãi, tất cả các thành viên trong đoàn phụ nữ Mỹ rất ngạc nhiên và cảm động khi được tiếp đón hết sức ân cần, chu đáo.

GV: Người Việt Nam cho đoàn đại biểu phụ nữ Mỹ biết được những truyền thống nào của Đoàn Liên hiệp phụ nữ Việt Nam nói chung cũng như con người Việt Nam nói riêng?

HS: Lịch sự, hiếu khách, ân cần, chu đáo.

GV: Ngoài những truyền thống mà các em vừa nêu ra còn có những truyền thống tốt đẹp nào mà chúng ta kế thừa từ ông cha ta để lại?

HS: Yêu nước, đoàn kết, đạo đức, lao động, hiếu học, tôn sư trọng đạo, hiếu thảo, phong tục tập quán tốt đẹp, văn học, nghệ thuật.
GV giải thích thêm:

- Kế thừa và phát huy truyền thống dân tộc nhưng cần có nguyên tắc, đó là chọn lọc, tránh và loại bỏ những hủ tục.

- Kế thừa và phát huy truyền thống dân tộc là giữ gìn bản sắc dân tộc đồng thời học hỏi tinh hoa văn hoá nhân loại. Mỗi dân tộc muốn phát triển cần giao lưu học hỏi và tôn trọng truyền thống các dân tộc khác để làm giàu và bổ sung cho dân tộc mình. Tuy nhiên học hỏi cũng cần có sự chọn lọc, tránh chạy theo cái lạ, mốt, kệch cỡm, phủ nhận quá khứ…

GV: Qua tấm gương về sự thấu hiểu phong tục của Bác đối với nước khác, em hãy cho biết em đã thể hiện sự thấu hiểu phong tục của nước bạn như thế nào đối trong cuộc sống?

HS:  Luôn quan tâm, hỏi thăm, chia sẽ, giúp đỡ những công việc phù hợp với lứa tuổi. Đối với bạn bè thì chân thành, chia sẽ những hoàn cảnh khó khăn của bạn.

Rút kinh nghiệm:

Bài 31:
NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO

I. Mục tiêu cần đạt

Giúp học sinh: 

· Hiểu được thế nào là năng động, sáng tạo.

· Năng động, sáng tạo giúp con người ta thành công trong cuộc sống.

· Có ý thức học tập và biết tự đánh giá hành vi bản thân.

· Từ đó học tập và làm theo tấm gương đạo đức bác Hồ.

II. Tài liệu - phương tiện

· Sách giáo khoa GDCG 8.

· Sách giáo viên GDCD 8.

· Sách bài tập tình huống GDCD 8.

· Sách tham khảo tấm gương đạo đức về Bác.

III. Phương pháp dạy học

· Giáo viên nêu một câu chuyện về Bác (tiểu phẩm, lời kể, lời kêu gọi, tác phẩm  …) gắn liền với phẩm chất năng động, sáng tạo.

· Học sinh trình bày suy nghĩ thông qua hệ thống câu hỏi phát vấn của giáo viên, từ đó rút ra bài học cho bản thân về ý thức học tập, lao động thật nghiêm túc.

IV. Hoạt động dạy học chủ yếu

1. Hoạt động 1 : Giới thiệu câu chuyện về Bác Hồ
BÁC HỒ TỰ HỌC NGOẠI NGỮ

          Bác Hồ của chúng ta học trong nhà trường không nhiều, vậy mà Bác nói được một số tiếng nước ngoài như tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng nga, tiếng Trung quốc … kết quả đó là nhờ lòng quyết tâm và sự kiên trì tự học mà nên.

          Hồi làm phụ bếp trên tàu Đô đốc La-tut-sơ Tơ-rê-vin  chạy tuyến đường Saigon sang Pháp, mỗi ngày bác phải làm việc từ 4 giờ sáng cho đến 9 giờ tối mới xong. Dù mệt, Bác vẫn cố tự học thềm giờ nữa, trong khi những người bạn khác thì đi ngủ hoặc đánh bài. Khi học, những từ nào không hiểu, Bác nhờ những thủy thủ người Pháp giảng lại cho. Bác còn nghĩ ra một cách học độc đáo là mỗi ngày viết 10 từ tiếng Pháp vào cánh tay để vừa làm việc, vừa nhẩm học.

          Thời kì làm việc ở Luân Đôn (thủ đô nước Anh), vào buổi sáng sớm và buổi chiều mỗi ngày, bác lại mang sách, bút ra vườn hoa hay-dơ để tự học tiếng Anh. Mỗi tuần được một ngày nghỉ, Bác đến học tiếng Anh với một giáo sư người Italia. Với cách tranh thủ học như vậy, đến bất kì nước nào, Bác đều tự học tiếng nước ấy.

          Sau này, mặc dù đã cao tuổi, khi đọc sách, báo tiếng nước ngoài, gặp từ nào không hiểu hay một danh từ khoa học, Bác đều tra từ điển hoặc nhờ người thạo tiếng nước đó giải thích, rồi ghi lại vào sổ để nhớ.

2. Hoạt động 2: Hệ thống câu hỏi phát vấn - Rút ra bài học đạo đức
GV : Em có suy nghĩ gì về cách học ngoại ngữ của Bác Hồ? 

HS : Bác luôn chủ động, tích cực trong việc học ngoại ngữ bằng nhiều hình thức khác nhau.

GV : Em hãy chỉ ra những chi tiết chứng tỏ Bác luôn chủ động công việc của mình?

HS : Học tiếng nước ngoài bằng cách : nhờ thủy thủ tàu, nhờ giáo sư người italia, viết từ tiếng anh vào cánh tay, ...

GV : Em hãy thể hiện phẩm chất năng động, sáng tạo của mình khi còn ngồi trên ghế nhà trường?

HS : Rèn luyện tính siêng năng hàng ngày, tích cực chủ động trong học tập, không chờ ai nhắc nhở.

GV: Em hãy kể 2 câu chuyện nói về sự năng động sáng tạo ?  

HS : Câu chuyện về Ê-đi-xơn, Acsimet.

Rút kinh nghiệm

Bài 32:

HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN

I. Mục tiêu cần đạt

· Giúp học sinh hiểu thế nào là hội nhập và phát triển, qua đó thấy được lợi ích của việc hội nhập và phát triển.

·  Đề cao việc học tập của học sinh để có thể đáp ứng kiến thức, kỹ năng khi đất nước tăng cường hội nhập với thế giới.

· Nâng cao ý thức học sinh trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ

II. Tài liệu - phương tiện

· Sách những câu chuyện về Bác hồ

· Tư liệu trên Internet

III. Phương pháp dạy học

· GV kể 1 câu chuyện về Bác hồ gắn liền với phẩm chất đạo đức nêu trên.

· Học trình bày những hiểu biết về kiến thức về Bác Hồ qua những câu hỏi phát vấn của GV, rút ra bài học về tầm quan trọng của việc học tập.

IV. Hoạt động dạy học chủ yếu

1. Hoạt động 1: Giới thiệu câu chuyện Bác Hồ

Bác Hồ học tiếng nước ngoài

Ngoài các ngoại ngữ phổ biến như Pháp, Anh, Trung Quốc, Ý, Đức, Nga, Bác Hồ của chúng ta còn có thể sử dụng thông thạo khá nhiều ngoại ngữ khác. Trong bản lý lịch đại biểu dự Đại hội Quốc tế cộng sản lần thứ 7, Bác đã ghi: "Biết các thứ tiếng: Pháp, Anh, Trung Quốc, Ý, Đức, Nga". Nhưng trên thực tế, dựa vào những lần Bác đi thăm nước ngoài, cũng như những lần đón tiếp các phái đoàn ngoại giao tới thăm Việt Nam, chúng ta còn được biết vốn ngoại ngữ của Chủ tịch Hồ Chí Minh không dừng lại ở đó, Người còn có thể sử dụng thông thạo khá nhiều ngoại ngữ khác nữa như: tiếng Xiêm (Thái Lan bây giờ), tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ả Rập, tiếng của rất nhiều dân tộc thiểu số Việt Nam… vốn ngoại ngữ đó của Bác không phải do "thiên bẩm" mà tất cả đều xuất phát từ sự khổ công luyện tập. Vì theo Bác muốn hội nhập với thế giới thì chúng ta cần hiểu được ngoại ngữ và văn hóa của các nước, có như vậy mới thắt chặt tình hữu nghị giữa Việt Nam và các nước anh em trên thế giới, cùng nhau phát triển và đánh đổ chủ nghĩa Đế quốc xâm lược. 

2. Hoạt động 2: Hệ thống câu hỏi phát vấn - rút ra bài học đạo đức

GV: Bác Hồ có thể nói được các thứ tiếng nào?

HS: Biết các thứ tiếng: Pháp, Anh, Trung Quốc, Ý, Đức, Nga". Nhưng trên thực tế, dựa vào những lần Bác đi thăm nước ngoài, cũng như những lần đón tiếp các phái đoàn ngoại giao tới thăm Việt Nam, chúng ta còn được biết vốn ngoại ngữ của Chủ tịch Hồ Chí Minh không dừng lại ở đó, Người còn có thể sử dụng thông thạo khá nhiều ngoại ngữ khác nữa như: tiếng Xiêm (Thái Lan bây giờ), tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ả Rập, tiếng của rất nhiều dân tộc thiểu số Việt Nam…
GV: Em hãy kể một tác phẩm của Bác Hồ sử dụng tiếng nước ngoài?
HS: Tác phẩm “ Nhật ký trong tù” được viết bằng tiếng Hán.

GV: Em rút ra được điều gì từ việc tích cực học ngoại ngữ của Bác, và việc học ngoại ngữ có lợi ích gì đối với em?

HS: Bác là tấm gương phấn đấu không mệt mỏi về tinh thần tự học. Việc học ngoại ngữ sẽ giúp chúng em có them nhiều kiến thức về văn hóa của các nước và có thể học tập tại những đất nước khác trên thế giới, để sau này có thể đưa đất nước hội nhập và phát triển, sánh ngang với các cường quốc trên thế giới.

Rút kinh nghiệm:

Bài 33:
BẢO VỆ HÒA BÌNH

I/ Mục tiêu cần đạt

· Giúp học sinh hiểu thế nào là bảo vệ hòa bình, qua đó thấy được tầm quan trọng của việc bảo vệ hòa bình.

· Nâng cao ý thức học sinh trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ.

II/ Tài liệu - phương tiện

· Bài ca Hồ Chí Minh

· Tư liệu lịch sử

· Tư liệu trên Internet

III/ Phương pháp dạy học

· GV cho học sinh nghe bài hát Bài ca Hồ Chí Minh của nhạc sỹ người Anh Ewan Maccoll.

· Học sinh trình bày những hiểu biết về kiến thức về Bác Hồ qua những câu hỏi phát vấn của GV, rút ra bài học về tầm quan trọng của việc bảo vệ hòa bình.

IV/ Hoạt động dạy học chủ yếu

1/Hoạt động 1: Giới thiệu “Bài hát Hồ Chí Minh”

     Là một người trải qua cuộc kháng chiến trường kỳ tại Việt Nam và nhìn thấy được hậu quả tàn khốc của cuộc chiến tranh thế giới lần 2. Hơn ai hết cuộc đời Bác là một tấm gương về việc đấu tranh bảo vệ hòa bình cho dân tộc và kêu gọi nền hòa bình cho thế giới. Trước những việc làm đầy tính nhân văn và đạo đức của Bác, nhạc sỹ nổi tiếng người Anh Ewan Maccoll đã viết bài hát Bài ca Hồ Chí Minh để ca ngợi cuộc đời đấu tranh bảo vệ hòa bình không mệt mỏi của Bác.

Cho học sinh nghe nhạc.

             2 / Hoạt động 2: Hệ thống câu hỏi phát vấn - rút ra bài học đạo đức

GV: Theo em, vì sao Bác Hồ luôn đấu tranh bảo vệ hòa bình, chống chiến tranh?

HS: chiến tranh luôn mang lại đau thương, mất mát, đói nghèo, thất học, chậm phát triển. . . . cho con người, vì vậy việc bảo vệ hòa bình mang một ý nghĩa quan trọng.

GV: Học sinh có thể làm gì để bảo vệ hòa bình, chống chiến tranh?

HS: em sẽ cố gắng học thật giỏi, để sau này có kiến thật nhiều kiến thức, trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc, tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ hòa bình, chống chiến tranh.

Rút kinh nghiệm

Bài 34:

LÝ TƯỞNG SỐNG

I. Mục tiêu cần đạt

  
Giúp học sinh:

· Hiểu thế nào là tiết kiệm và thấy được những biểu hiện của tiết kiệm trong cuộc sống.

· Rèn luyện thói quen để trở thành người biết kiệm, không xa hoa lãng phí.

· Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ.

II. Tài liệu - phương tiện

· Sách giáo khoa GDCD lớp 6.

· Sách giáo viên GDCD lớp 6.

· Sách bài tập tình huống GDCD lớp 6.

· Tư liệu trên mạng, sách tham khảo về Bác.

III. Phương pháp dạy học

· Giáo viên nêu một câu chuyện về Bác (lời kể, lời kêu gọi, tác phẩm, ...) gắn liền với phẩm chất đạo đức trên.

· Học sinh trình bày suy nghĩ thông qua hệ thống câu hỏi phát vấn của giáo viên, rút ra bài học về cách ứng xử đúng và đẹp trong cuộc sống.

IV. Hoạt động dạy học chủ yếu

1. Hoạt động 1: Giới thiệu câu chuyện Bác Hồ (5 phút)

Bài học sống có lý tưởng

Ngày 05/6/1911, tại bến cảng Nhà Rồng (Sài Gòn), người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành từ biệt Tổ quốc, lên tàu xuất dương tìm đường cứu nước.

Quyết định ra đi của người thanh niên vừa tròn 21 tuổi, hành trang chỉ có đôi tay sẵn sàng lao động cực nhọc để kiếm sống, một trái tim tràn đầy lòng yêu nước thương dân, một khối óc nung nấu bao câu hỏi mang tầm thời đại cần lời giải đáp để quay về cứu nước cứu dân, không ngờ lại chính là sự kiện có tác động quyết định và sâu xa đến toàn bộ tiến trình phát triển của đất nước ta trong suốt thế kỷ 20 và đến tận hôm nay. Câu trả lời mà Nguyễn Tất Thành (sau này là Nguyễn Ái Quốc, là Bác Hồ muôn vàn kính yêu của chúng ta) tìm được sau 30 năm bôn ba hoạt động cách mạng khắp 4 châu lục và hàng chục nước khác nhau cho đến khi Người trở về Tổ quốc năm 1941 chính là ngọn cờ dẫn lối soi đường cho nhân dân ta làm nên Cách mạng Tháng Tám năm 1945, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu và chiến thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước. Sự ra đi lặng lẽ của một người thanh niên bình dị trong bối cảnh đất nước đang chìm trong đêm trường nô lệ của đế quốc thực dân, sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của các bậc yêu nước tiền bối đang lâm vào cảnh bế tắc, chưa có đường ra, đã trở thành một sự kiện vĩ đại, khai thông, mở đường cho cả dân tộc đi lên.

Có lẽ, bài học lớn nhất mà Nguyễn Tất Thành để lại cho các lớp thanh niên hậu thế từ quyết định ra đi tìm đường cứu nước khi vừa tròn 21 tuổi là bài học thanh niên phải sống có lý tưởng, có hoài bão, ước mơ. Trong hoàn cảnh nước mất, nhà tan, hằng ngày phải chứng kiến thân phận trâu ngựa bị giày xéo của nhân dân, Nguyễn Tất Thành đã không tìm cho mình một cuộc sống yên ấm, chờ thời theo kiểu “trùm chăn” như không ít thanh niên có học thời ấy, mà đã sớm xác định lý tưởng sống của một người yêu nước, sẵn sàng xả thân cho lý tưởng cứu nước cứu dân theo đúng truyền thống của gia đình, quê hương cũng như để “đáp lời sông núi”. Đó cũng chính là động lực thôi thúc Người quyết định lên đường, đi về nơi Người chưa từng biết nhưng ở đó chắc chắn có câu trả lời cho bao câu hỏi nung nấu trong con người Nguyễn Tất Thành.

Không chỉ sống có lý tưởng, sẵn sàng xả thân cho lý tưởng với một ý chí và nghị lực phi thường để đương đầu và vượt qua mọi gian khổ, hiểm nguy, thử thách, kể cả cái chết, Nguyễn Tất Thành còn thể hiện một tầm nhìn xa rộng, một trí tuệ sáng suốt mà nhiều nhà nghiên cứu gọi là “vượt lên trên những người cùng thời” trong quyết định đi về phương Tây của mình. Tầm nhìn đó, trí tuệ đó chính là kết quả của một quá trình tự học hỏi, rèn luyện, nghiên cứu, để không ngừng mở mang hiểu biết, nâng cao kiến thức, bản lĩnh của một nhà cách mạng, điều mà Người luôn thể hiện trong suốt cả quá trình hoạt động sau này của mình.

            Trong bối cảnh đất nước hôm nay, thế hệ trẻ Việt Nam đang đứng trước bao thử thách, khó khăn để phụng sự cho mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh và mục tiêu “giữ nước”, bảo vệ chủ quyền, độc lập, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc trước những ý đồ xâm lấn, bá quyền từ bên ngoài. Tấm gương, những bài học mà người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành-Bác Hồ vô cùng kính yêu của chúng ta để lại cũng như từ toàn bộ cuộc đời và sự nghiệp của Người chính là điểm tựa tinh thần, là cẩm nang vô giá của mỗi chúng ta. 

(Nguồn: Báo Bưu điện Việt Nam)
2. Hoạt động 2: Hệ thống câu hỏi phát vấn - Rút ra bài học đạo đức (5 phút)

GV: Theo em, vì sao thanh niên phải sống có lý tưởng, có hoài bão, ước mơ?

HS: Trả lời.

( Thế hệ trẻ ngày nay được sống trong hòa bình - niềm hạnh phúc và khát khao tột bậc mà Bác Hồ và thế hệ cha anh phải đánh đổi bằng máu và nước mắt - cần thấu hiểu ý nghĩa của hòa bình và xác định trách nhiệm bản thân, lựa chọn cách sống cống hiến cho quê hương, đất nước, không sống hoài, sống phí.

( Chính lý tưởng, mục đích sống tốt đẹp, những ước mơ cao cả, những hoài bão, dự định được ấp ủ khi còn ngồi trên ghế nhà trường sẽ là định hướng cho con thuyền cuộc đời của thanh niên - chủ nhân tương lai của đất nước - được cập bến với thành công và cống hiến.
GV: Em hiểu lý tưởng sống là gì?

HS: Trả lời.

( Lý tưởng sống là cái đích của cuộc sống mà mỗi người khát khao muốn đạt được. Khi lý tưởng của mỗi người phù hợp với lý tưởng chung của dân tộc thì hành động của họ sẽ góp phần thực hiện tốt những nhiệm vụ lớn lao.

( Với thanh niên, lý tưởng cao đẹp hiện nay là phấn đấu thực hiện mục tiêu xây dựng đất nước mà trước mắt là thực hiện thắng lợi nhiệm vụ CNH,HĐH.

GV: Nêu tấm gương điển hình về con người sống có lý tưởng?

HS: Lý Tự Trọng, Nguyễn Văn Trỗi, Võ Thị Sáu, Kim Đồng, ...
Rút kinh nghiệm

Bài 35:

TỰ DO

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT

        
       Giúp học sinh hiểu:

· Hiểu độc lập, tự do là quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm của các dân tộc.

· Yêu quý độc lập, tự do. Vì không có gì quý hơn độc lập tự do.

· Ra sức học tập, rèn luyện theo tấm gương đạo đức Bác Hồ.

II. TÀI LIỆU- PHƯƠNG TIỆN:

· Tư liệu trên mạng, sách tham khảo về Bác.

· Theo chuyện kể về tấm gương đạo đức HCM của Ban tuyên giáo Trung ương.

III. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC:

· Giáo viên nêu một câu chuyện về Bác ( lời kể, lời kêu gọi, tác phẩm..) gắn liền với phẩm chất đạo đức trên.

· Học sinh trình bày suy nghĩ thông qua câu hỏi phát vấn của giáo viên, rút ra bài học về cách ứng xử đúng và đẹp trong cuộc sống , trong sinh hoạt thường ngày.

IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

1. Hoạt động 1: Giới thiệu chuyện kể (5 phút). 

Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến


Hỡi đồng bào toàn quốc!
Chúng ta muốn hoà bình, chúng ta đã nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa! 
Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. 
Hỡi đồng bào! 
Chúng ta phải đứng lên! 
Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc. Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước. 
Hỡi anh em binh sĩ, tự vệ, dân quân! 
Giờ cứu nước đã đến. Ta phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng, để giữ gìn đất nước. 
Dù phải gian lao kháng chiến, nhưng với một lòng kiên quyết hy sinh, thắng lợi nhất định về dân tộc ta! 
Việt Nam độc lập và thống nhất muôn năm! 
Kháng chiến thắng lợi muôn năm!  
   
  
Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 1946
Hồ Chí Minh

2. Hoạt động 2:  Hệ thống câu hỏi phát vấn. Rút ra bài học đạo đức. (5 phút). 

GV: Để nước ta có được độc lập, tự do như hôm nay thì Bác Hồ và các thế hệ đi trước phải làm những gì?

HS trả lời:  Đấu tranh gian khổ, hy sinh xương máu của nhiều người…

GV:Theo em độc lập tự do có quý không? 

HS trả lời:  Rất quý. Độc lập, tự do, hòa bình là khát vọng cháy bỏng của người dân mất nước. Bởi vì mất nước là mất tất cả. “ Không có gì quý hơn độc lập tự do”.

GV: Là HS em thể hiện sự yêu quý độc lập, tự do đất nước bằng những việc làm cụ thể thiết thực như thế nào? 

HS trả lời: Nỗ lực học tập để trở thành con ngoan trò giỏi, công dân có ích. Tu dưỡng đạo đức. Rèn luyện sức khỏe. Tích cực tham gia các hoạt động tập thể và xã hội.

Rút kinh nghiệm

Bài 36:
KHÁT VỌNG SỐNG HẠNH PHÚC CỦA BÁC
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:

Giúp học sinh hiểu:

· Hiểu giành độc lập cho dân tộc, đem lại hạnh phúc cho nhân dân là ước nguyện, là khát vọng của chủ tịch Hồ Chí Minh.

· Được sống trong tình yêu thương của gia đình, bạn bè là một điều hạnh phúc.

· Ra sức học tập, rèn luyện theo tấm gương đạo đức Bác Hồ.

II. TÀI LIỆU- PHƯƠNG TIỆN:

· Tư liệu trên mạng, sách tham khảo về Bác.

· Chuyện kể về tấm gương đạo đức HCM – Ban tuyên giáo Trung ương.

III. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC:

· GV nêu nêu một câu chuyện về Bác ( lời kể, lời kêu gọi, tác phẩm..) gắn liền với phẩm chất đạo đức trên.

· HS trình bày suy nghĩ thông qua câu hỏi phát vấn của GV, rút ra bài học về cách ứng xử đúng và đẹp trong cuộc sống , trong sinh hoạt thường ngày.

IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

1. Hoạt động 1: HS kể chuyện (5 phút)
NHỮNG ĐÊM GIAO THỪA BÁC HỒ ĐẾN VỚI NGƯỜI NGHÈO
Tối Ba mươi Tết năm 1960, Bác đến thăm gia đình mẹ con chị Tín, một lao động nghèo ở phố Hàng Chĩnh, Hà Nội. Chiều mùng hai Tết năm 1961, Bác đến Văn Miếu dự buổi bình thơ Xuân của các cụ. Mùng hai Tết năm 1962, Bác đến thăm các cháu học sinh miền Nam ở Hải Phòng. Chiều 29 Tết năm 1963, Bác cải trang thành một cụ già theo cháu đi chợ hoa và chợ Đồng Xuân... Tất cả đều bí mật bất ngờ và do đó bao giờ cũng tạo hiệu quả lớn.

   Như Tết năm 1960, nếu Bác chỉ đến thăm các gia đình theo chương trình của các cơ quan đã bố trí thì làm sao Chủ tịch nước biết được gần đến giao thừa rồi mà chị Tín vẫn còn phải đi gánh nước thuê đổi gạo để sáng mai mùng một Tết có cơm ăn cho bốn đưa con của mình. Gặp Bác, chị Tín xúc động để rơi cả đôi thùng gánh nước xuống đất, run run cầm lấy bàn tay của Bác:

    - Cháu không ngờ lại được Bác đến thăm...

  Chỉ nói được vậy, chị đã oà lên khóc nức nở.

  Vị Chủ tịch nước đã an ủi chị:

    - Bác không đến thăm những gia đình như cô thì thăm ai...

  Và Bác đã vào nhà thăm hỏi khá lâu năm mẹ con chị Tín. Gọi là nhà nhưng đâu có phải là nhà mà là một cái chái như một túp lều. Chồng chị Tín là công nhân khuân vác ở bến Phà Đen đã mất cách đó bốn năm, còn chị thì cho đến lúc này vẫn chưa có việc làm ổn định. Cảnh nghèo của gia đình đã phũ phàng hiện ra trước mắt Bác. Trên chiếc bàn gỗ mục chỉ có một nải chuối xanh và một gói kẹo. Đúng là "Ba mươi Tết mà không có Tết". Cách đây 15 năm, Tết độc lập đầu tiên, Bác đã đau lòng chứng kiến cảnh một gia đình "Tết mà không có Tết" ở ngõ hẻm Sinh Từ. Đó là khi đất nước mới thoát khỏi vòng nô lệ. Còn bây giờ, kháng chiến đã thắng lợi, hoà bình đã sáu năm, mà lại còn cái cảnh này sao? Không phải ở đâu xa mà ở ngay Thủ đô Hà Nội... Vậy còn bao nhiêu gia đình như thế này ở khắp mọi miền đất nước? Cứ ngồi nghe báo cáo thì đâu cũng là no ấm, tươi vui...

   Đêm ấy, trên đường về, ngồi trên xe, Bác Hồ trầm ngâm suy nghĩ. Vẻ đăm chiêu thoáng hiện trên gương mặt của Người. Bác đã từng tâm sự với các đồng chí phục vụ: "Một ngày dân chưa đủ ăn, áo chưa đủ mặc, các cháu chưa được học hành, mọi người còn khổ thì Bác ăn không ngon, ngủ không yên".

   Về đến nhà, các đồng chí Bộ Chính trị đang chờ Bác để chúc mừng năm mới. Mọi người băn khoăn khi thấy Bác không vui. Bác kể lại hoàn cảnh gia đình chị Tín cho mọi người nghe. Cuối câu chuyện Bác nói "Ta có chính quyền trong tay, nhưng chính quyền đó chưa thực sự là do dân, vì dân. Một số lãnh đạo các địa phương còn quan liêu và nặng về hình thức. Họ không chịu đi sâu, đi sát quần chúng, nên phục vụ quần chúng chưa tốt. Nếu chúng ta chỉ nghe báo cáo của họ thì sẽ không bao giờ nắm được chính xác tình hình để có chủ trương, nghị quyết đúng đắn. Đảng quan liêu, chính quyền quan liêu, thực sự là một nguy cơ đối với đất nước chúng ta.

      (Trích từ sách: Vũ Kỳ - Thư ký Bác Hồ kể chuyện. NXB Chính trị quốc gia HN.)

Hoạt động 2:  Hệ thống câu hỏi phát vấn. Rút ra bài học đạo đức.
GV: Những chi tiết nào trong câu chuyện trên cho thấy Bác là người biết quan tâm, chăm lo cho gia đình chị Tín?

HS: Trả lời.

GV: Trên đường về Bác suy nghĩ và mong muốn về điều gì? 

HS: Trả lời.

=> Một ngày dân chưa đủ ăn, áo chưa đủ mặc, các cháu chưa được học hành, mọi người còn khổ thì Bác ăn không ngon, ngủ không yên. Bác luôn quan tâm và chia sẻ với những hòan cảnh khó khăn, mong đem lại nhiều hạnh phúc cho những số phận kém may mắn.

GV: Em hãy nêu một số việc làm (mà em học tập từ câu chuyện của Bác) có thể đem lại hạnh phúc cho người khác?

HS: Trả lời

=> Giúp đỡ nhau khi hoạn nạn; Biết sống vì mọi người; Học tập và làm việc chăm chỉ; được sống trong tình yêu thương của gia đình, bạn bè…

Mở rộng : 

Khát vọng cháy bỏng trong cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là giành độc lập cho dân tộc, đem lại hạnh phúc cho nhân dân:

“Tôi chỉ có một ham muốn, một ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”

( Trích trả lời các nhà báo nước ngoài tháng 1/ 1946- Hồ Chí Minh toàn tập. NXB Chính trị- Quốc gia trang 161).

Rút kinh nghiệm:

Bài 37:

NHÂN NGHĨA

I. Mục tiêu cần đạt

· Giúp học sinh hiểu thế nào là nhân nghĩa.

·  Rèn luyện thói quen biết chia sẽ, quan tâm, cảm thông với những khó khăn của các chiến sĩ, những người khó khăn, cơ nhỡ.

· Nâng cao ý thức học sinh trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ.

II. Tài liệu - phương tiện

· Sách những câu chuyện về Bác Hồ.

· Tư liệu trên Internet.

III. Phương pháp dạy học

· Giáo viên kể một câu chuyện về Bác hồ gắn liền với phẩm chất đạo đức nêu trên.

· Học sinh trình bày những hiểu biết về kiến thức về Bác Hồ qua những câu hỏi phát vấn của giáo viên, rút ra bài học về tầm quan trọng của việc học tập.

IV. Hoạt động dạy học chủ yếu

1. Hoạt động 1: Giới thiệu câu chuyện Bác Hồ (5 phút)

TẤM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI CHIẾN SĨ
Đối với chiến sĩ là những người hy sinh nhiều nhất cho dân tộc, Bác Hồ thường dành cho anh em sự chăm lo, săn sóc ân tình, chu đáo nhất.

Mùa đông, thương anh em chiến sĩ rét mướt ở rừng núi hay bưng biền, Bác đem tấm áo lụa của mình được đồng bào tặng, bán đấu giá để lấy tiền mua áo ấm gửi cho các chiến sĩ.

Bác thường nói: “Chiến sĩ còn đói khổ, tôi ăn ngon sao được!”. “Chiến sĩ còn rách rưới, mình mặc thế này cũng là đầy đủ lắm rồi!”.

Mùa hè năm ấy (1967), trời Hà Nội rất nóng. Sức khỏe Bác Hồ đã kém, thần kinh tuổi già cũng suy nhược, dễ bị toát mồ hôi, ướt đầm, có ngày phải thay mấy lần quần áo, có khi hong tại chỗ, rồi lại thay ngay. Bác không cho dùng máy điều hoà nhiệt độ. Bác bảo: Mùi nó hôi lắm, Bác không chịu được! (Bác không dùng nên nói vậy thôi, chứ máy đã có nút xã thơm).

Thấy trời oi bức quá, Bác nói với đồng chí Vũ Kỳ:

- Nắng nóng thế này, các chú bộ đội trực phòng không trên nóc hội trường Ba Đình thì sao chịu được? Các chú ấy có đủ nước uống không? Chú thử lên tìm hiểu xem thế nào, về cho Bác biết.

Đồng chí Vũ Kỳ lên, được biết trên đó có một tổ súng 14 ly 5. Ụ cát sơ sài, nếu địch bắn vào thì chỉ có hy sinh, rất nguy hiểm.

Trời nắng chói, đứng một lúc mà hoa cả mắt. Đồng chí Vũ Kỳ hỏi:

- Các đồng chí có nước ngọt uống không?

- Nước chè thường còn chưa có, lấy đâu ra nước ngọt!

Đồng chí Vũ Kỳ về nói lại với Bác, Bác gọi điện ngay cho đồng chí Văn Tiến Dũng:

- Sao các chú không lo đủ nước uống cho các chiến sĩ trực phòng không? Nghe nói ụ súng trên nóc hội trường rất sơ sài, chú phải lo sửa ngay để đảm bảo an toàn cho chiến sĩ trong chiến đấu!

Sau đó Bác bảo đồng chí Vũ Kỳ đi lấy sổ tiết kiệm của Bác, xem tiền tiết kiệm của Bác còn bao nhiêu.

Tại sao Bác có tiền tiết kiệm? Lương Bác cao nhất nước, nhưng hàng tháng cũng chỉ đủ tiêu. Mọi chi phí sinh hoạt của Bác, từ cái chổi lông gà, đều ghi vào lương cả.

Tiền tiết kiệm của Bác là do các báo trả nhuận bút cho Bác. Bác viết báo nhiều, có năm hàng trăm bài. Các báo gửi đến bao nhiêu, văn phòng đều gửi vào sổ tiết kiệm của Bác. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Bác cũng đã có tiền tiết kiệm. Đến dịp Tết Nguyên đán, Bác lại đem chia cho cán bộ các cơ quan chung quanh Bác mua lợn để đón xuân.

Đồng chí Vũ Kỳ xem sổ và báo cáo:

- Thưa Bác, còn lại tất cả hơn 25.000 đồng (lúc đó là một món tiền rất lớn, tương đương với khoảng 60 luợng vàng).

Bác bảo:

- Chú chuyển ngay số tiền đó cho Bộ Tổng tham mưu và nói: “Đó là quà của Bác tặng để mua nước ngọt cho anh em chiến sĩ trực phòng không uống, không phải chỉ cho những chiến sĩ ở Ba Đình, mà cho tất cả các chiến sĩ đang trực chiến trên mâm pháo ở khắp miền Bắc. Nếu số tiền đó không đủ thì yêu cầu địa phương nào có bộ đội phòng không trực chiến góp sức vào cùng lo!”

Về sau, Bộ Tư lệnh Phòng không quân báo cáo lại cho Văn phòng Phủ Chủ tịch biết: số tiền của Bác mua nước uống cho bộ đội phòng không, không quân được một tuần.

Theo TRẦN ĐỨC HIẾU (Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh)

2. Hoạt động 2: Hệ thống câu hỏi phát vấn - Rút ra bài học đạo đức (5 phút)

GV: Tấm lòng của Bác Hồ đối với các chiến sĩ được thể hiện như thế nào?

HS: Trả lời.


( Bác thường dành cho anh em sự chăm lo, chăm sóc ân tình chu đáo nhất.

GV: Chi tiết nào trong câu chuyện trên cho thấy Bác Hồ luôn thể hiện tình cảm quan tâm, chăm sóc ân tình đối với các chiến sĩ?

HS: Mùa đông, Bác đem tấm lụa của đồng bào tặng, bán đấu giá lất tiền mua áo ấm gửi cho các chiến sĩ. Mùa hè nóng bức, Bác sử dụng tiền tiết kiệm do viết báo mua nước ngọt tặng cho các chiến sĩ Phòng không.

( Ngoài việc quan tâm đến các chiến sĩ ngày đêm bảo vệ Tổ quốc , Bác Hồ còn luôn thể hiện tình cảm yêu thương, quan tâm, chăm sóc đến các em thiếu nhi, đồng bào trong cả nước. Đó là tấm lòng nhân nghĩa của Bác mà chúng ta cần học tập và làm theo.

GV: Học tập Bác Hồ, học sinh chúng ta có thể thể hiện tấm lòng nhân nghĩa bằng những việc làm cụ thể nào?

HS: Tích cực tham gia các phong trào do doàn đội tổ chức và phát động: Góp đá xây dựng Trường sa, giúp đỡ đồng bào bị thiên tai, các em mồ côi, ...

Rút kinh nghiệm:
Tài liệu tham khảo

( Công ty cổ phần sách giáo dục tại TPHCM (240 Trần Bình Trọng P4 Q5)

- Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục (tg. Đặng Quốc Bảo)

- Phong cách giao tiếp Hồ Chí Minh (tg. Trần Viết Lưu)

- Tìm hiểu văn hóa ứng xử Hồ Chí Minh (tg. Nguyễn Thị Tình)

- Dạy học tích hợp nội dung Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh môn GDCD THCS (tg. Trần Văn Thắng)

- v.v...

( Trang web tham khảo:

- http://phuly.edu.vn/bacho
- http://vi.wikipedia.org/wiki/Hồ_Chí_Minh

- http://tailieu.vn/tag/tai-lieu/cuộc đời Bác Hồ.html

- http://quangtri-ict.gov.vn/Chuyende/HCM
- v.v...

